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CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ LUẬT NGÂN HÀNG TRONG HỆ 

THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM 

I. KHÁI NIỆM HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG, NGÂN HÀNG VÀ CẤU TRÚC HỆ THỐNG 

NGÂN HÀNG 

1 Sự hình thành của hoạt động ngân hàng và các ngân hàng: 

Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của 

tiền tệ. Khi nền kinh tế hàng hóa phát triển, để đáp ứng nhu cầu lƣu thông, trao đổi hàng hóa, ngƣời ta 

đã  “sáng tạo” ra tiền tệ đóng vai trò là vật ngang gia chung. Trƣớc đây, đối với nền kinh tế hàng hóa 

giản đơn, phƣơng thức trao đổi sơ khai “hàng đổi hàng” đƣợc các bên áp dụng. Tuy nhiên, phƣơng thức 

này chỉ khả thi khi cả hai bên cùng lúc có nhu cầu về hàng hóa của nhau một cách tƣơng thích. Do vậy, 

nhiều trƣờng hợp phƣơng thức “hàng đổi hàng” trở nên không hữu hiệu trong khi nhu cầu trao đổi giữa 

các bên vẫn có. Theo thời gian, hoạt động lƣu thông, trao đổi hàng hóa ngày càng phát triển, một 

phƣơng thức trao đổi tiến bộ hơn đã đƣợc áp dụng, đó là “hàng-vật ngang giá chung-hàng”. Thực chất, 

các vật ngang giá chung đó mang bản chất của tiền và đƣợc xem nhƣ hình thức sơ khai đầu tiên của 

tiền tệ. Ở giai đoạn đầu, vật ngang giá chung-tiền đƣợc các bên ấn định là vật có giá trị thực chẳng hạn 

nhƣ da thú, kim loại, vỏ sò….Về sau, để giản tiện và ít tốn công bảo quản, ngƣời ta đã biết đến hình 

thức của tiền tiến bộ hơn. Theo đó, các bên có thể quy ƣớc với nhau về vật ngang giá chung mang tính 

chất ƣớc lệ, không nhất thiết phải là vật có giá trị thực chẳng hạn nhƣ tiền kim loại, tiền giấy… 

Sự xuất hiện của tiền tệ càng tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lƣu thông mua bán hàng hóa. 

Hoạt động trao đổi ngày càng phát triển, vƣợt ra khỏi phạm vi giữa một vùng, khu vực, quốc gia nhất 

định. Các thƣơng nhân có thể mang hàng hóa tiến hành trao đổi giữa các vùng lãnh thổ, khu vực khác 

nhau. Tuy nhiên, theo đặc trƣng vùng miền, tập quán, xã hội tồn tại nhiều hình thức tiền tệ đóng vai trò 

là vật ngang giá chung khác nhau. Do đó, nhu cầu chuyển đổi tiền tệ phù hợp với từng vùng, nơi mà 

các thƣơng nhân đến trao đổi hàng hóa đã nảy sinh. Nhằm thỏa mãn nhu cầu lƣu thông, trao đổi hàng 

hóa phát triển liên tục xã hội xuất hiện những thƣơng nhân đầu tiên chuyên thực hiện dịch vụ trao đổi 

chính vật ngang giá chung-tiền tệ. Để xác nhận dịch vụ trao đổi tiền đã đƣợc thực hiện, các thƣơng 

nhận nhận chuyển đổi tiền sẽ phát hành chứng thƣ mang bản chất của biên nhận về gửi, giữ tài sản là 

tiền tệ. Về sau, cùng với chế độ tƣ hữu hóa làm xuất hiện giai cấp và phân biệt giữa những ngƣời nắm 

giữ nhiều tài sản với những ngƣời sỡ hữu ít ỏi số tài sản xã hội dƣới hình thức giá trị là tiền đã làm nảy 

sinh những mâu thuẫn về cung, cầu liên quan đến việc sử dụng tiền tệ. Những thƣơng nhân nhận cất 

giữ trong kho loại tài sản đƣợc đƣa ra làm vật ngang chung vô hình chung trở thành những chủ thể 

trung gian có thể tạm thời giải quyết đƣợc mâu thuẫn giữa những ngƣời đang có nhu cầu về tiền với 
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những thành viên còn lại đang tạm thời nhàn rỗi tiền tệ kiếm đƣợc trong quá trình sản xuất, lƣu thông, 

trao đổi hàng hóa. Những thƣơng nhân này không chỉ thuần túy làm dịch vụ kho quỹ mà còn làm trung 

gian thanh toán, thực hiện dịch vụ nhận, sử dụng cho vay những đồng tiền đang tạm thời nhàn rỗi. Các 

thƣơng nhân này trở thành những ngƣời đầu tiên kinh doanh tiền tệ. Nhiều công trình nghiên cứu cho 

thấy, nghề ngân hàng xuất hiện đầu tiên ở miền Bắc Italia vào thời kỳ trung cổ. Ngƣời Italia gọi nghề 

kinh doanh này là “Banco”.
1
 

Có thể thấy rằng, bắt đầu từ việc vật ngang giá chung xuất hiện trong mua bán, trao đổi hàng hóa, 

các quan hệ và hoạt động kinh doanh dịch vụ trao đổi liên quan trực tiếp đến vật ngang giá chung đã 

đƣợc hình thành. Khi vật ngang giá chung đƣợc cố định bằng những vật liệu có giá trị nội tại cao và có 

nhiều thuộc tính tự nhiên thuận tiện cho việc bảo quản, chia nhỏ cũng nhƣ lƣu hành, khi đó vật ngang 

giá chung chính thức đƣợc xem là tiền tệ. Cùng với nó là sự xuất hiện của những thƣơng gia chuyên 

kinh doanh những dịch vụ này mang tính chất của hoạt động ngân hàng và những ngân hàng ở giai 

đoạn sơ khai. Chính sự ra đời của ngân hàng và hoạt động kinh doanh tiền tệ là kết quả phân công lao 

động xã hội trong lƣu thông tiền tệ và thực hiện chức năng của tiền tệ.
2
 

Trong lịch sử, quá trình phát triển của các mô hình ngân hàng và các loại hình tín dụng có mối 

quan hệ mật thiết với quá trình phát triển của sản xuất, lƣu thông hàng hóa, tiền tệ. Cho đến thế kỷ 15, 

những tổ chức chuyên kinh doanh các dịch vụ liên quan đến tiền tệ phục vụ cho quá trình trao đổi mua 

bán chính thức đƣợc thành lập và đƣợc gọi tên là ngân hàng. Ở giai đoạn này, hoạt động của các ngân 

hàng vẫn mang tính riêng lẽ, biệt lập, chƣa hình thành nên một hệ thống, chƣa có sự ràng buộc, phụ 

thuộc lẫn nhau. Mỗi ngân hàng đều có những hoạt động nghiệp vụ nhƣ phát hành tiền, nhận tiền gửi, 

cho vay, làm dịch vụ thanh toán, chuyển đổi tiền. Mô hình ngân hàng đƣợc thực hiện tất cả các dịch vụ 

từ phát hành tiền cho đến các hình thức dịch vụ khác một cách song song đƣợc gọi là mô hình ngân 

hàng một cấp.  

Đến cuối thế kỷ 19, sản xuất lƣu thông hàng hóa phát triển cao hơn đòi hỏi phạm vi và không 

gian trao đổi phải đƣợc mở rộng hơn nữa. Với mô hình ngân hàng một cấp, trong cùng một quốc gia có 

thể tồn tại cùng lúc nhiều loại tiền tệ khác nhau, tƣơng ứng với những ngân hành phát hành khác nhau. 

Sự tồn tại cùng lúc các loại tiền tệ dƣới hình thức kỳ phiếu ngân hàng ở phạm vi một quốc gia đã gây 

trở ngại cho sản xuất, lƣu thông hàng hóa, dẫn đến tình trạng thừa tiền, lạm phát. Do vậy, ở một số 

quốc gia, nhà nƣớc đã can thiệp để tháo gỡ trở ngại này bằng cách chỉ cho phép một số ngân hàng thỏa 

mãn một số điều kiện nhất định mới đƣợc phép phát hành tiền đƣa vào lƣu thông. Các ngân hàng không 

đủ điều kiện để phát hành tiền dƣới dạng kỳ phiếu ngân hàng thì chỉ đƣợc tiến hành các nghiệp vụ kinh 

                                                 

1
 Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Ngân hàng, NXB Công an nhân dân, 2006, tr 8. 

2
 Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Luật, Giáo trình Luật Ngân hàng, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005, tr 10. 
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doanh ngân hàng nhƣ nhận tiền gửi, cho vay, chuyển, đổi tiền… Nhƣ vậy, hoạt động ngân hàng đã hình 

thành hai hệ thống ngân hàng: ngân hàng phát hành và ngân hàng trung gian. Điều này đã dẫn đến quá 

trình chuyển đổi mô hình ngân hàng một cấp sang mô hình ngân hàng hai cấp. Theo đó mô hình ngân 

hàng hai cấp sẽ có sự phân biệt giữa ngân hàng thực hiện hoạt động phát hành tiền với những ngân 

hàng còn lại chỉ đƣợc phép tiến hành các hoạt động ngân hàng thuần túy mà không đƣợc phép phát 

hành tiền. 

 Đến cuối thế kỷ 19, hệ quả của việc phát triển mạnh mẽ của lƣu thông hàng hóa và tiền tệ và yêu 

cầu ngăn chặn hiện tƣợng lạm phát có thể gia tăng đã đòi hỏi thống  nhất thị trƣờng tiền tệ sao cho mỗi 

quốc gia chỉ lƣu hành một đồng tiền duy nhất và nhà nƣớc phải kiểm soát đƣợc lƣợng tiền tệ lƣu thông. 

Do vậy, nhiều nƣớc đã ban hành pháp luật quy định chỉ cho phép một ngân hàng duy nhất đƣợc phép 

tiến hành hoạt động phát hành tiền. Ngân hàng này đƣợc gọi là ngân hàng phát hành tiền và phân biệt 

với các ngân hàng trung gian còn lại không đƣợc phép phát hành tiền. Từ đặc quyền do nhà nƣớc quy 

định, ngân hàng phát hành tiền ngay càng có vị trí quan trọng trong nền sản xuất, lƣu thông hàng hóa 

cũng nhƣ tác động chi phối đến hệ thống các ngân hàng trung gian. Chính vì lẽ đó, để định hƣớng hoạt 

động sản xuất, thƣơng mại và kiểm soát đƣợc lƣợng tiền tệ phát hành, lƣu thông nhằm kiểm soát đƣợc 

hiện tƣợng lạm phát, nhà nƣớc đã sử dụng quyền lực chính trị để có thể chi phối đƣợc ngân hàng phát 

hành tiền. Hiện tƣợng này bắt đầu cho quá trình quốc hữu hóa ngân hàng phát hành tiền. Từ đầu thế kỷ 

XX và phổ biến là từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai (1945), hầu hết các quốc gia đã thực hiện việc 

quốc hữu hóa ngân hàng phát hành tiền. Theo đó, ngân hàng này trở thành ngân hàng trung ƣơng, ngân 

hàng nhà nƣớc, có vị trí đặc biệt quan trọng đối với hoạt động sản xuất lƣu thông và mang bản chất là 

“ngân hàng của các ngân hàng”. Ngân hàng trung ƣơng ngoài đặc quyền phát hành tiền còn là trung 

tâm tiền tệ, trung tâm thanh toán tổng mà các ngân hàng khác phải mở tài khoản thanh toán, làm dịch 

vụ tiền tệ cho Chính phủ. 

2. Khái niệm ngân hàng, hoạt động ngân hàng: 

Khái niệm ngân hàng và hoạt động ngân hàng xuất hiện trong một giai đoạn lịch sử nhất định, khi 

tiền tệ đã ra đời và nền kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ. Khái niệm ngân hàng và hoạt động ngân 

hàng chịu sự tác động bởi những biến đổi về kinh tế xã hội, tập quán và pháp luật của quốc gia trong 

từng giai đoạn nhất định. Cho nên, quan niệm về ngân hàng, hoạt động ngân hàng cũng rất đa dạng.  

Trong tài liệu nghiên cứu và văn bản pháp luật của nhiều nƣớc, khái niệm ngân hàng thƣờng đƣợc 

dùng để chỉ hoạt động kinh doanh ngân hàng. Do vậy, các đạo luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh 

ngân hàng của nhiều quốc gia hầu nhƣ đều có điều luật ghi nhận những hoạt động đƣợc xem là hoạt 
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động kinh doanh ngân hàng. Ở một số nƣớc, pháp luật không đƣa ra định nghĩa tổng quát về hoạt động 

ngân hàng mà liệt kê các hoạt động đƣợc pháp luật thừa nhận là hoạt động ngân hàng.
3
  

Ở Việt Nam, khái niệm hoạt động ngân hàng đƣợc dùng để chỉ các hoạt động kinh doanh tiền tệ 

và làm dịch vụ ngân hàng với nội dung thƣờng xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền gửi này để cấp 

tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán.
4
 Theo đó, ngân hàng đƣợc ghi nhận là loại hình tổ chức tín 

dụng đƣợc thực hiện các hoạt động ngân hàng và những hoạt động kinh doanh khác có liên quan đến 

hoạt động ngân hàng.
5
 Nhƣ vậy, theo cách hiểu của các nhà làm luật, ngân hàng là một định chế tài 

chính, một tổ chức trung gian tài chính gắn liền với hoạt động kinh doanh tiền tệ và làm dịch vụ ngân 

hàng. 

Từ khái niệm ngân hàng nói chung, theo mô hình ngân hàng hai cấp hiện hành mà hầu hết các 

nƣớc đang áp dụng, khái niệm ngân hàng đƣợc phân biệt thành khái niệm ngân hàng trung ƣơng và 

ngân hàng trung gian (các chƣơng tiếp theo sẽ trình bày cụ thể hơn). 

II. SƠ LƢỢC VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 

VÀ PHÁP LUẬT VỀ NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM 

1.Giai đoạn 1945-1951: 

Trong suốt thời kỳ phong kiến cho đến nửa đầu thế kỷ 19, Việt Nam hầu nhƣ không tồn tại định 

chế ngân hàng. Tuy nhiên những hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng nhƣ in đúc, cho vay đã xuất hiện 

trong đời sống kinh tế xã hội. 

Năm 1858, thực dân Pháp xâm lƣợc nƣớc ta, bắt đầu cho giai đoạn thực dân nửa phong kiến ở 

Việt Nam. Với mục đích đô hộ lâu dài và nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động giao thƣơng phục vụ cho 

chính quyền thuộc địa, tổng thống Pháp giai lúc bấy giờ đã ban hành Sắc lệnh ngày 21/01/1857 thành 

lập ngân hàng Đông Dƣơng. Ngân hàng này có chức năng chủ yếu là phát hành tiền, tiến hành cho vay,  

chiết khấu. Về bản chất, ngân hàng Đông Dƣơng là ngân hàng thƣơng mại cổ phần với chức năng đổi 

tiền, cho vay tín dụng. Tuy nhiên, đây cũng là ngân hàng đƣợc phép phát hành tiền trên toàn cõi Đông 

Dƣơng. Giai đoạn này, nó đƣợc xem nhƣ một công cụ cung cấp phƣơng tiện để thực dân Pháp có thể 

tiến hành đầu tƣ, kinh doanh, cũng nhƣ cung cấp các dịch vụ tiền tiền tệ cho chính quyền đô hộ. 

Sau khi Cách mạng Tháng 8 thành công, ngày 23/11/1946 tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá I đã 

quyết định giao cho Bộ Tài chính phát hành giấy bạc Việt Nam trong phạm vi cả nƣớc. Bộ Tài chính là 

                                                 

3
 Đạo luật về ngành luật tín dụng của Cộng hoà Liên bang Đức 1992; Luật Ngân hàng Ba Lan 1989; Luật các tổ chức tài 

chính và ngân hàng của Malaysia 1989; Giáo trình Luật Ngân hàng, Đại học Luật Hà Nội, 2006, tr8 

4
 Điều 1 Luật Ngân hàng nhà nƣớc Vịêt Nam 1997 (sửa đổi, bổ sung 2003) 

5
 Điều 1 Luật Các Tổ chức tín dụng 1997 (sửa đổi bổ sung 2003) 
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cơ quan phát hành và quản lý tiền tệ. Ngày 3/2/1947, Chính phủ ban hành Sắc lệnh số 14/SL về việc 

thành lập Nha Tín dụng trực thuộc Bộ Tài chính. 

2.Giai đoạn từ 1951 đến 1986: 

2.1. Giai đoạn từ 1951-1975: 

 Ngày 6/5/1951 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt 

Nam là một bộ trực thuộc Chính phủ, tham gia vào việc lập kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia, thực 

hiện những hoạt động liên quan đến ngân hàng, tiền tệ theo quy định; Sắc lệnh 17/SL bãi bỏ Nha Ngân 

khố quốc gia và Nha tín dụng sản xuất thuộc Bộ Tài chính. Ngày 21/5/1951, Chính phủ ra Sắc lệnh 

19/SL cho phép Ngân hàng Quốc Gia Việt Nam đƣợc phát hành giấy bạc 20 và 50  đồng; Sắc lệnh 

20/SL ấn định tỷ lệ giá trị đồng bạc do Ngân hàng phát hành so với giá trị đồng bạc do Bộ Tài chính 

phát hành. Ngày 27/5/1951 Thủ tƣớng CP ra nghị định 94/Ttg quy định về tổ chức Ngân hàng quốc gia. 

Theo đó, tổ chức của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam bao gồm: ở trung ƣơng, chi nhánh liên khu, chi 

nhánh ở tỉnh và chi nhánh ở nƣớc ngoài. Các chi nhánh không có tƣ cách pháp nhân, hoạt động với tƣ 

cách là cơ quan cấp dƣới đại diện của Ngân hàng quốc gia Việt Nam. Chức năng của ngân hàng bao 

gồm: phát hành giấy bạc, điều hoà sự lƣu hành tiền tệ, quản lý ngân sách quốc gia; huy động vốn trong 

nhân dân, điều hòa, mở rộng tín dụng; quản lý ngoại tệ và thanh toán các khoản giao dịch với nƣớc 

ngoài…Nhƣ vậy, ở giai đoạn này, Việt Nam xây dựng ngân hàng quốc gia theo mô hình một cấp đựoc 

thiết lập từ trung ƣơng đến địa phƣơng. Hệ thống ngân hàng một cấp tồn tại cho đến những năm 80. 

 Đến những năm 60, hệ thống ngân hàng Việt Nam ghi nhận thêm hình thức hợp tác xã tín dụng 

và Quỹ tiết kiệm. Hệ thống hợp tác xã tín dụng cho nhiệm vụ làm đại lý cho ngân hàng quốc gia Việt 

nam, thực hiện việc huy động vốn nhàn rỗi trong xã viên hợp tác xã và cho vay. 

 Ngày 26/10/1961 Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định 171/CP quy định nhiệm vụ, quyền 

hạn và tổ chức của Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam (tên mới của Ngân hàng Quốc gia). Trong hệ thống 

ngân hàng cũng đã xuất hiện nhu cầu tách bạch giữa chức năng quản lý tiền tệ với các hoạt động kinh 

doanh nghiệp vụ ngân hàng. Do vậy, trên cơ sở của Nghị định này, ngân hàng nhà nƣớc Việt đã phân 

biệt thành hệ thống Chi nhánh ngân hàng nhà nƣớc trung tâm tại các đơn vị tỉnh thành và hệ thống chi 

nhánh ngân hàng nghiệp vụ tại các thị xã và Chi điếm ngân hàng nghiệp vụ tại các huyện làm nhiệm vụ 

kinh doanh, giao dịch trực tiếp với khách hàng.  

 Ngày 30/10/1962 Hội đồng Chính phủ ra Nghị định 115/CP thành lập ngân hàng ngoại thƣơng 

Việt Nam làm nhiệm vụ tín dụng, thanh toán đối ngoại trong hệ thống ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam. 

Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam chỉ thực hiện chức năng quản lý ngoại hối mà không còn trực tiếp thực 

hiện hoạt động giao dịch ngoại tệ, chuyển giao hoạt động này cho ngân hàng ngoại thƣơng. 

2.2. Giai đoạn từ 1975 đến 1987: 
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Miền Nam Việt Nam từng tồn tại các hệ thống ngân hàng của chế độ ngụy quyền Việt Nam Cộng 

hòa. Sau 1975, hệ thống các ngân hàng này đƣợc tiếp quản và đặt dƣới quyền quản lý của chính phủ 

cách mạng lâm thời. Ngày 6/6/1975 chính phủ cách mạng lâm thời ban hành nghị định 04/PCT-75 

thành lập ngân hàng quốc gia Việt Nam. Trong thời gian này, Việt Nam vẫn tồn tại hai hệ thống ngân 

hàng và hai loại tiền tệ trên lãnh thổ Việt Nam. 

Ngày 16/6/1977, nghị định 163-CP của Chính phủ ban hành quy định lại cơ cấu bộ máy nhà 

nƣớc. Trong đó, các ngân hàng nhƣ ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng công nghiệp, ngân hàng thƣơng 

nghiệp, ngoại thƣơng, quỹ tiết kiệm XHCN đều nằm trong một hệ thống của ngân hàng nhà nƣớc Việt 

Nam. Các ngân hàng này không có tƣ cách pháp nhân, chỉ đóng vai trò nhƣ cục, vụ cơ quan chức năng 

của ngân hàng nhà nƣớc. 

Ngày 24/6/1981 Hội đồng Chính phủ ra Quyết định 259/CP chuyển ngân hàng kiến thiết Việt 

Nam trực thuộc Bộ Tài chính sang trực thuộc ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam và thành lập ngân hàng 

đầu tƣ và xây dựng Việt Nam. Giai đoạn này đã đánh dấu bƣớc hoàn thiện tiếp tục của hệ thống ngân 

Việt Nam, cụ thể bao gồm: Ngân hàng nhà nƣớc và 3 ngân hàng chuyên nghiệp là Ngân hàng ngoại 

thƣơng, Ngân hàng đầu tƣ và quỹ tiết kiệm XHCN. 

 1981-1985, Hội đồng Bộ trƣởng ra Nghị định 65/HĐBT về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của 

ngân hàng nhà nƣớc. Trên cơ sở đó, hệ thống ngân hàng bao gồm: Ngân hàng  nhà nƣớc và các ngân 

hàng chuyên nghiệp trực thuộc Ngân hàng nhà nƣớc. Những ngân hàng chuyên nghiệp này có tƣ cách 

pháp nhân hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế. Đây đƣợc xem nhƣ tiền đề để tiến tới chuyển đổi 

mô hình ngân hàng một cấp ở Việt Nam sang mô hình ngân hàng hai cấp hiện đại. 

2.3 Giai đoạn từ 1987-2004: 

 Năm 1986 bắt đầu từ Đại hội Đảng lần thứ VI, Việt Nam bắt đầu thực hiện công cuộc cải cách 

kinh tế. Một trong những nội dung quan trọng cần phải đổi mới chính là hệ thống ngân hàng-yếu tố giữ 

vai trò nhƣ huyết mạch của nền kinh tế. 

 Ngày 26/3/1988 Hội đồng Bộ trƣởng ban hành Nghị định 53/HĐBT về tổ chức bộ máy Ngân 

hàng nhà nƣớc. Theo đó, Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam là cơ quan của Hội đồng Bộ trƣởng, đƣợc tổ 

chức thành hệ thống thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Mô hình Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam bao 

gồm 2 cấp: Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam và các ngân hàng chuyên doanh trực thuộc. Quy định này 

đã bƣớc đầu thiết lập nên căn cứ pháp lý cho hình thức hệ thống ngân hàng 2 cấp, trong đó, Ngân hàng 

nhà nƣớc Việt Nam vẫn giữ vai trò là cơ quan chủ quản của các ngân hàng chuyên doanh quốc doanh. 

Chức năng chủ yếu của Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam đã dần chủ yếu tập trung vào việc phát hành 

tiền, điều hòa lƣu thông tiền tệ và đảm bảo nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc về tiền tệ, tín dụng, thanh toán. 

Các chức năng kinh doanh trực tiếp và thực hiện các dịch vụ ngân hàng đáp ứng yêu cầu của nền kinh 
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tế chủ yếu do các ngân hàng chuyên doanh nhà nƣớc đảm nhận. Điều này đánh dấu bƣớc chuyển biến 

quan trọng trong hoạt động ngân hàng và hệ thống ngân hàng ở Việt Nam. Tuy nhiên, ở giai đoạn mới 

bắt đầu tiến hành công cuộc cải cách, sự tách biệt giữa Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam với hệ thống các 

ngân hàng chuyên doanh vẫn còn chƣa thật sự cụ thể. Các ngân hàng chuyên doanh vẫn đƣợc xem nhƣ 

các cục, vụ trực thuộc Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam. Do đó, yếu tố chủ động, tự chịu trách nhiệm và 

sự độc lập giữa hệ thống ngân hàng chuyên doanh với ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam cần đƣợc tiếp tục 

cải thiện. 

  Xuất phát từ yêu cầu hoàn thiện mô hình ngân hàng 2 cấp, ngày 23/5/1990 Hội đồng nhà nƣớc 

ban hành “Pháp lệnh Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam và Pháp lệnh Hợp tác xã tín dụng và công ty tài 

chính” có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/1990. Đây chính là căn cứ pháp lý để chính thức xác lập mô 

hình ngân hàng ở Việt Nam trở thành mô hình 2 cấp, đánh dấu bƣớc ngoặt trong quá trình đổi mới hệ 

thống ngân hàng và hoạt động tiền tệ-tín dụng ngân hàng. Theo đó, ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam chỉ 

đảm nhận vai trò là cơ quan quản lý nhà nƣớc trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Các 

nghiệp vụ ngân hàng sẽ do hệ thống các tổ chức tín dụng trung gian tiến hành. Các ngân hàng thƣơng 

mại và những tổ chức tín dụng trung gian đƣợc pháp lệnh trao quyền tự chủ kinh doanh, tự chịu trách 

nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình. 

 Trong quá trình thực thi hai pháp lệnh đã bộc lộ một số điểm hạn chế trƣớc những yêu cầu mới 

của quá trình phát triển kinh tế xã hội và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế chẳng hạn nhƣ hạn chế trong 

quy định về nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối trên thị trƣờng quốc tế, chƣa quy định bao quát các loại 

hình tổ chức tín dụng, chƣa xác định rõ các hình thức huy động vốn, cấp tín dụng… Do vậy, ngày 

12/1997 Quốc hội ban hành Luật Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam và Luật Các Tổ chức tín dụng. Đó là 

một bƣớc tiến đáng kể trong quá trình hoàn thiện pháp luật về ngân hàng. Hai đạo luật cũng đã có 

những tác động tích cực trong đời sống kinh tế xã hội nhƣ tạo ra cơ sở pháp lý cao hơn cho hoạt động 

của ngân hàng nhà nƣớc và hệ thống các tổ chức tín dụng; đồng thời, điều chỉnh các hoạt động ngân 

hàng theo hƣớng phù hợp với các quy luật của kinh tế thị trƣờng có sự điều tiết của nhà nƣớc. Tiếp tục 

xu hƣớng đổi mới toàn diện hệ thống và hoạt động ngân hàng, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/8/2003 và Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật Các Tổ chức tín dụng có hiệu lực từ ngày 1/10/2004. Những nội dung sửa 

đổi chủ yếu tập trung vào việc xác lập một số định nghĩa, các quy định về hình thức của các tổ chức tín 

dụng, hoạt động kiểm tra, kiểm toán trong nội bộ các tổ chức tín dụng… 

 Tuy nhiên, việc sửa đổi bổ sung Luật Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam và Luật Các Tổ chức tín 

dụng đƣợc tiến hành theo quan điểm chƣa sửa đổi một cách cơ bản, toàn diện các quy định trong lĩnh 

vực ngân hàng và họat động ngân hàng nên trƣớc xu hƣớng hội nhập ngày càng mạnh mẽ, vấn đề xây 
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dựng đạo luật về Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng tiếp đƣợc đặt ra trong 

giai đoạn hiện nay. 

III. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LUẬT NGÂN HÀNG 

1. Định nghĩa: 

Để có thể hiểu rõ về luật ngân hàng, chúng ta cần phải xét đến vị trí của luật ngân hàng trong hệ 

thống pháp luật Việt Nam. Xu hƣớng chung ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam là tách bạch giữa 

luật tài chính và luật ngân hàng. Tuy đối tƣợng điều chỉnh và phƣơng pháp điều chỉnh của luật ngân 

hàng có thể đƣợc xác định cụ thể nhƣng chƣa hẳn luật ngân hàng đƣợc thừa nhận là một ngành luật độc 

lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, luật ngân hàng với các quy phạm pháp luật của nó 

có vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thị trƣờng. 

Xét theo phƣơng diện là một ngành luật trong hệ thống pháp luật thì khái niệm luật ngân hàng 

phụ thuộc vào tiêu chí phân định ngành luật, do vậy, có nhiều cách hiểu khác nhau về nội hàm của khái 

niệm này. Từ những quan điểm phổ biến và chung nhất, luật ngân hàng có thể đƣợc hiểu nhƣ sau: 

Luật ngân hàng là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh và quy định về địa vị pháp lý của 

ngân hàng trung ƣơng và của các tổ chức tín dụng; các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý 

nhà nƣớc và các quan hệ giao dịch có liên quan đến hoạt động lƣu thông tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, 

các hoạt động ngân hàng và các dịch vụ ngân hàng của các tổ chức tín dụng và những chủ thể khác 

trong lĩnh vực ngân hàng và thị trƣờng tiền tệ.
6
 

2. Đối tƣợng, phạm vi điều chỉnh của luật ngân hàng: 

Căn cứ vào khái niệm, đối tƣợng điều chỉnh của luật ngân hàng có thể đƣợc hình dung khái quát 

là các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý nhà nƣớc cũng nhƣ các quan hệ xã hội nảy sinh 

từ hoạt động lƣu thông tiền tệ, tín dụng, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và các chủ thể khác tham 

gia vào lĩnh vực ngân hàng. Nhƣ vậy, đối tƣợng điều chỉnh của luật ngân hàng bao gồm hai nhóm:  

-Các quan hệ quản lý nhà nƣớc về tiền tệ, tín dụng, ngân hàng. 

-Các quan hệ về tổ chức và hoạt động kinh doanh ngân hàng của các tổ chức tín dụng và những 

chủ thể khác có tham gia vào lĩnh vực này. 

Căn cứ vào nội dung điều chỉnh các quan hệ pháp luật ngân hàng, đối tƣợng điều chỉnh của luật 

ngân hàng có thể đƣợc phân biệt thành những nhóm quan hệ xã hội nhƣ sau: 

-Nhóm các quan hệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam 

-Nhóm các quan hệ tổ chức và hoạt động của các tổ chức tín dụng 

                                                 

6
 Đại học Quốc Gia Hà Nội, Khoa Luật, Giáo trình Luật Ngân hàng, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2005, tr42 
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-Nhóm các quan hệ kinh doanh ngân hàng của các tổ chức khác, tuy không phải là tổ chức tín 

dụng nhƣng đƣợc phép thực hiện một số hoạt động thuộc lĩnh vực ngân hàng. 

Về phƣơng pháp điều chỉnh, luật ngân hàng sử dụng hai phƣơng thức chủ yếu để tác động vào các 

quan hệ xã hội thuộc đối tƣợng điều chỉnh của mình là: phƣơng pháp mệnh lệnh phục tùng và phƣơng 

pháp bình đẳng thỏa thuận. Trong đó, phƣơng pháp mệnh lệnh phục tùng chủ yếu đƣợc áp dụng trong 

các quan hệ xã hội có sự tham gia của ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam với vai trò là cơ quan quản lý nhà 

nƣớc trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Lƣu ý là, trong một số trƣờng hợp, nếu ngân hàng 

nhà nƣớc Việt Nam tham gia vào những mối quan hệ mang tính chất nghiệp vụ, không thể hiện chức 

năng quản lý nhà nƣớc, phƣơng pháp mệnh lệnh phục tùng sẽ không đƣợc áp dụng. Các quan hệ diễn ra 

liên quan đến giao dịch tiền tệ tín dụng, ngân hàng đƣợc thiết lập trên cơ sở bình đẳng giữa các chủ thể 

là ngân hàng, kể cả mối quan hệ giữa ngân hàng trung ƣơng với vai trò là trung tâm thanh toán, luân 

chuyển tiền tệ, làm dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ. Phƣơng pháp điều chỉnh của pháp luật ngân hàng đối 

với nhóm quan hệ này chủ yếu là phƣơng pháp bình đẳng, thỏa thuận. 

3. Nguồn của Luật Ngân hàng:  

- Bao gồm: 

 + Hiến pháp 

 + Các đạo luật (Luật Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam và Luật Các Tổ chức tín dụng) 

 + Bộ luật Dân sự 

 + Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, Luật Đầu tƣ  

 + Luật Tổ chức chính phủ 

 + Các Nghị định, thông tƣ của các bộ, cơ quan ngang bộ liên quan đến lĩnh vực ngân hàng. 

4. Quan hệ pháp luật ngân hàng: 

 Quan hệ pháp luật về ngân hàng là những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý nhà 

nƣớc về ngân hàng và những quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng đƣợc các 

quy phạm pháp luật ngân hàng điều chỉnh. 

 Chủ thể trong quan hệ pháp luật ngân hàng: 

 - Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam và các Tổ chức tín dụng  

 - Chủ thể là Pháp nhân 

 - Chủ thể là cá nhân  

 Khách thể trong quan hệ pháp luật ngân hàng 

 - Tiền, hàng, các giấy tờ có giá, vàng và những dịch vụ tiện ích của ngân hàng 

 Nội dung của quan hệ PL NH: 

Bao gồm các quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia vào quan hệ PL NH cụ thể.
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CHƢƠNG 2: ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM 

 

I. KHÁI NIỆM, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ  CỦA  NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM.  

1. Khái niệm Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam  

Ở mỗi quốc gia, ngân hàng nhà nƣớc có thể có những tên gọi khác nhau xuất phát từ các yếu tố 

lịch sử, sở hữu, thể chế chính trị. Chẳng hạn nhƣ, theo hình thức sở hữu, ngân hàng nhà nƣớc có tên gọi 

là ngân hàng nhà nƣớc (Việt nam), Ngân hàng quốc gia (Mônđôva, Iran, Hunggari). Theo tính chất, 

chức năng, ngân hàng có thể đƣợc gọi tên là ngân hàng trung ƣơng (Liên bang Nga), ngân hàng dự trữ 

(Nam phi), Hệ thống dự trữ liên bang (Mỹ) hoặc có thể chỉ là những tên gọi có tính chất lịch sử và kế 

thừa nhƣ Ngân hàng Anh, Ngân hàng Pháp, Ngân hàng Nhật Bản
7
…  

Dù tên gọi có khác nhau nhƣng phƣơng thức hoạt động tính chất, chức năng của các ngân hàng 

mang bản chất là ngân hàng nhà nƣớc hầu nhƣ giống nhau, có những điểm tƣơng đồng và xuất phát từ 

những nguyên tắc tổ chức chung nhất. 

Phần lớn luật về ngân hàng của các quốc gia đều đƣa ra khái niệm về ngân hàng nhà nƣớc hoặc 

thông qua những quy phạm pháp luật xác định đặc điểm, chức năng để thể hiện khái niệm về ngân hàng 

nhà nƣớc.  Một cách chung nhất, ngân hàng nhà nƣớc đƣợc hình dung nhƣ sau: 

-Ngân hàng nhà nƣớc là một cơ quan nhà nƣớc thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về tiền tệ 

và hoạt động ngân hàng. 

-Ngân hàng nhà nƣớc là một định chế hành chính thực hiện chức năng cung ứng các dịch vụ ngân 

hàng cho chính phủ và cho hệ thống các tổ chức tín dụng. 

-Ngân hàng trung ƣơng không lấy mục đích lợi nhuận làm hàng đầu. 

-Ngân hàng trung ƣơng là cầu nối giữa chính phủ với nền kinh tế, giữa thị trƣờng tài chính, tiền tệ 

trong nƣớc và ngoài nƣớc, các tổ chức tài chính quốc tế. 

    Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, khái niệm Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam đƣợc hiểu nhƣ 

sau:  

Ngân hàng nhà nước Việt Nam là cơ quan của Chính phủ và là Ngân hàng Trung ương của nước 

CHXHCN Việt Nam. Ngân hàng nhà nước Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ 

và hoạt động ngân hàng; đồng thời, đây còn là ngân hàng phát hành tiền, ngân hàng cuả các tổ chức 

tín dụng và ngân hàng làm dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ. Hoạt động ngân hàng nhà  nước nhằm ổn 

định giá trị đồng tiền, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín 

                                                 

7
 Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Ngân hàng, NXB Công an nhân dân, 2006, tr 27. 
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dụng, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội theo định hướng XHCN. Ngân hàng nhà nước là một pháp 

nhân, có vốn pháp định thuộc sở hữu nhà nước và có trụ sở chính tại thủ đô Hà nội.
8
  

 

Từ khái niệm trên có thể nhận thấy: 

-NHNNVN Cơ quan quản lý nhà nƣớc. NHNNVN là cơ quan ngang bộ, trực thuộc Chính Phủ, 

Thống đốc NHNNVN mang hàm Bộ trƣởng. NHNNVN đƣợc tổ chức và hoạt động theo những qui 

định tại các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Chính phủ. Qui trình bổ nhiệm, 

miễn nhiệm Thống đốc Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam theo các qui định pháp luật hiện hành trong 

Luật Tổ chức Quốc Hội và Luật tổ chức Chính Phủ.                             

-NHNNVN quản lý nhà nƣớc trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Với tƣ cách là cơ 

quan quản lý nhà nƣớc, NHNNVN sử dụng các phƣơng thức và  công cụ quản lý khi thực thi nhiệm vụ 

của mình,  

-Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam là Ngân hàng trung ƣơng. Đây là điểm khác biệt giữa NHNNVN 

với các Bộ khác trong Chính Phủ. Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam còn là một Ngân hàng. Ngân hàng 

này thực hiện một số hoạt động ngân hàng đặc biệt, bao gồm: hoạt động độc quyền phát hành tiền; 

cung ứng các dịch vụ tài chính, tiền tệ cho Chính phủ và cho các tổ chức tín dụng.  

-Về mặt dân sự, NHNNVN là một pháp nhân. NHNNVN có vốn pháp định thuộc sở hữu nhà 

nƣớc, Thủ tƣớng Chính phủ qui định mức vốn pháp định của NHNNVN phù hợp trong từng thời kỳ. 

NHNNVN hoạt động theo nguyên tắc Chênh lệch thu, chi hàng năm của Ngân hàng Nhà nƣớc đƣợc 

xác định từ nguồn thu về hoạt động nghiệp vụ ngân hàng và các nguồn thu khác, sau khi trừ chi phí 

hoạt động và khoản dự phòng rủi ro. Ngân hàng Nhà nƣớc trích từ chênh lệch thu, chi để lập quỹ thực 

hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo quy định của Chính phủ; số còn lại phải nộp vào ngân sách nhà 

nƣớc.   

2. Chức năng của Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam:  

Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam có hai chức năng cơ bản 

-Chức năng quản lý nhà nƣớc về tiền tệ và hoạt động ngân hàng. 

-Chức năng là một Ngân hàng trung ƣơng. 

Các chức năng cơ bản của Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam đƣợc cụ thể hóa thành những nhiệm 

vụ, quyền hạn của ngân hàng nhà nƣớc trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, cụ thể nhƣ sau: 

2.1. Các nhiệm vụ quyền hạn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam trong việc thực hiện Chức năng 

quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng
9
.  

                                                 

8
 Điều 1 Luật Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam 1997 (sửa đổi, bổ sung 2003). 
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- Xây dựng dự án chính sách tiền tệ quốc gia để trình Chính phủ xem xét, trên cơ sở đó, Chính 

phủ trình Quốc hội quyết định. Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam  tổ chức thực hiện các chính sách này. 

Theo đó, chính sách tiền tệ quốc gia là một bộ phận chính sách kinh tế- tài chính của nhà nƣớc với mục 

tiêu ổn định giá trị đồng tiền, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh quốc 

phòng, nâng cao đời sống nhân dân  

- Xây dựng các dự án luật , pháp lệnh, Nghị định để trình Quốc Hội, Chính phủ và các dự án khác 

về tiền tệ ngân hàng. Ban hành các văn bản qui phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng theo 

thẩm quyền. 

- Cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động cho các tổ chức tín dụng (trừ trƣờng hợp do Thủ 

tƣớng Chính phủ quyết định); cấp, thu hồi giấy phép hoạt động ngân hàng của các tổ chức khác. Quyết 

định giải thể, chia tách, hợp nhất các tổ chức tín dụng  theo qui định của pháp luật. NHNN là cơ quan 

quản lý nhà nƣớc có quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng cho các tổ chức tín dụng  

khi có đủ các điều kiện luật định. Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam cấp giấy phép hoạt động ngân hàng 

cho các tổ chức khác không phải là tổ chức tín dụng 

-Kiểm tra thanh tra hoạt động ngân hàng, kiểm soát tín dụng, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực  

ngân hàng, tiền tệ, và hoạt động ngân hàng theo thẩm quyền.   

 -Quản lý hoạt động ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng: Chính sách ngoại hối là một bộ 

phận quan trọng của chính sách tiền tệ, vì vậy NHNN đƣợc giao nhiệm vụ quản lý ngoại hối và việc tổ 

chức kiểm tra thực hiện. NHNN ban hành các văn bản  hƣớng dẫn về quản lý ngoại hối, tổ chức thực 

hiện và kiểm tra. NHNN có thể can thiệp vào thị trƣờng ngoại hối trong nƣớc  qua các nghiệp vụ mua 

bán, kinh doanh ngoại hối nhằm ổn định tỉ gía hối đoái của đồng Việt Nam.
10

 

-Ký kết và tham gia các điều ƣớc quốc tế về hoạt động ngân hàng và tiền tệ. 

-Đại diện cho nhà nƣớc CHXHCNVN  tại các tổ chức tiền tệ và ngân hàng quốc tế trong trƣờng 

hợp đƣợc Chủ tịch nƣớc, Quốc hội ủy quyền. 

 -Tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ ngân hàng; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ 

ngân hàng.  

                                                                                                                                                                        

9
 Nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc trong lĩnh vực 

tiền tệ và hoạt động ngân hàng đƣợc cụ thể hóa tại điều 5 khoản 1 Luật Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam 1997 (sửa đổi bổ 

sung 2003) và điều 2 Nghị định 96/2008/NĐ-CP (26/8/2008) của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn , cơ cấu tổ 

chức của Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam. 
10

 Xem Pháp lệnh Ngoại hối đƣợc Quốc hội thông qua 13/12/2005 có hiệu lực thi hành 1/6/2006 và NGhị định 

160/2006/NĐ-CP (28/12/2006) của Chính phủ hƣớng dẫn thi hành Pháp lệnh Ngoại hối 2005. 
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Những nhiệm vụ quyền hạn của Ngân hàng nhà nƣớc trong lĩnh vực quản lý nhà nƣớc về tiền tệ 

và hoạt động ngân hàng cho thấy chủ trƣơng “nhà nƣớc thống nhất quản lý mọi hoạt động trong lĩnh 

vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng”. 

2.2. Các nhiệm vụ quyền hạn của Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam trong việc thực hiện chức năng 

là Ngân hàng trung ƣơng
11

 . 

-Tổ chức in đúc, bảo quản, vận chuyển tiền; thực hiện nghiệp vụ phát hành, thu hồi, thay thế và 

tiêu hủy tiền. Điều 23,24,25,26 Luật NHNN VN qui định các hình thức, thủ tục nghiệp vụ phát hành, in 

đúc, bảo quản vận chuyển, phát hành tiêu hủy tiền, thu hồi thay thế tiền. Ngân hàng Nhà nƣớc là cơ 

quan duy nhất phát hành tiền của nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm tiền giấy và tiền 

kim loại.  

-Ngân hàng Nhà nƣớc quản lý tiền dự trữ phát hành theo quy định của Chính phủ. Ngân hàng 

Nhà nƣớc bảo đảm cung ứng đủ số lƣợng và cơ cấu tiền giấy, tiền kim loại cho nền kinh tế.Ngân hàng 

Nhà nƣớc thiết kế mệnh giá, kích thƣớc, trọng lƣợng, hình vẽ, hoa văn và các đặc điểm khác của tiền 

giấy, tiền kim loại trình Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt. Ngân hàng Nhà nƣớc tổ chức thực hiện việc 

in, đúc, bảo quản, vận chuyển, phát hành, tiêu huỷ tiền.  

-Thực hiện tái cấp vốn nhằm cung ứng tín dụng ngắn hạn và phƣơng tiện thanh toán cho nền kinh 

tế. Tái cấp vốn là hình thức cấp tín dụng có bảo đảm của NHNN nhằm cung ứng vốn ngắn hạn và các 

phƣơng tiện thanh toán  cho các ngân hàng. Tín dụng tái cấp vốn đƣợc thực hiện dƣới 3 hình thức: 

+Cho vay lại theo hồ sơ tín dụng;  

+Chiết khấu, tái chiết khấu thƣơng phiếu và các giấy tờ có giá khác;  

+Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố thƣơng phiếu và các giấy tờ có giá khác  

-Điều hành thị trƣờng tiền tệ; thực hiện nghiệp vụ thị trƣờng mở. Theo đó, Nghiệp vụ thị trƣờng 

mở là nghiệp vụ mua, bán ngắn hạn các giấy tờ có giá do Ngân hàng Nhà nƣớc thực hiện trên thị 

trƣờng tiền tệ nhằm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. Ngân hàng Nhà nƣớc thực hiện nghiệp vụ thị 

trƣờng mở thông qua việc mua, bán ngắn hạn tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu Ngân 

hàng Nhà nƣớc và các loại giấy tờ có giá khác trên thị trƣờng tiền tệ để thực hiện chính sách tiền tệ 

quốc gia.  

-Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam là trung tâm thanh toán chuyển nhƣợng, bù trừ cho các ngân 

hàng trung gian. 

                                                 

11
 Nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc trong lĩnh vực 

tiền tệ và hoạt động ngân hàng đƣợc cụ thể hóa tại điều 5 khoản 1 Luật Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam 1997 (sửa đổi bổ 

sung 2003) và điều 2 Nghị định 96/2008/NĐ-CP (26/8/2008) của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn , cơ cấu tổ 

chức của Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam. 
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-Các tổ chức tín dụng mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam để thực hiện việc thanh 

toán giữa các ngân hàng và đảm bảo tỷ lệ dự trữ bắt buộc. 

-Ngoài ra, NHNNVN còn thực hiện nhiệm vụ quản lý dự trữ bắt buộc đối với các TCTD. Hoạt 

động ngân hàng là hoạt động có độ rủi ro cao nhất và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Vì vậy các 

tổ chức có huy động tiền gửi của công chúng phải thực hiện nghĩa vụ dự trữ bắt buộc. Dự trữ bắt buộc 

là số tiền mà tổ chức tín dụng phải gửi tại Ngân hàng Nhà nƣớc để thực hiện chính sách tiền tệ quốc 

gia.  

-Với vai trò của một ngân hàng trung ƣơng, Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam  mở tài khoản và làm 

đại lý tài chính cho chính phủ, bao gồm những dịch vụ nhƣ: mở tài khoản tiền gửi cho chính phủ và trả 

lãi cho những khoản tiền gửi ấy. Cho chính phủ vay và nhận lãi suất từ khoản cho vay. NHNN cũng là 

đại lý của Chính phủ trong việc phát hành  thanh toán các loại chứng khoán chính phủ trên thị trƣờng 

sơ cấp và thứ cấp. Cố vấn cho chính phủ về các chính sách tài chính , tiền tệ , ngân hàng..  

-Quản lý dự trữ quốc gia. Dự trữ quốc gia là các loại tài sản chiến lƣợc dùng để chi phí cho các 

việc ngoài dự kiến, khẩn cấp (các thảm họa chiến tranh, thiên tai, khủng hoảng tài chính, kinh tế, khủng 

hoảng chính trị…). Có 2 loại dự trữ: Dự trữ chính thức và Dự trữ không chính thức. Tài sản dự trữ là 

vàng, ngoại tệ, quyền rút tiền tại quĩ tiền tệ quốc tế, kim cƣơng, kim loại quí.  

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC, LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM 

1. Cơ cấu tổ chức: 

Cơ cấu tổ chức của NHNNVN bao gồm:             

                Vụ, cơ quan ngang vụ 

 Các chi nhánh (tỉnh, TP thuộc TW) 

      Các đơn vị hành chánh sự nghiệp  

      

 Các DN trực thuộc. 

 

 

1.1 Vụ, cơ quan ngang vụ: 

Về các vụ, cơ quan ngang vụ trực thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam cụ thể 

nhƣ sau:
12

 

-Vụ chính sách tiền tệ 

                                                 

12
 Nghị định 96/2008/NĐ-CP (26/8/2008) của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn , cơ cấu tổ chức của Ngân hàng 

nhà nƣớc Việt Nam 
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- Vụ Quản lý ngoại hối 

-Vụ Thanh toán. 

- Vụ Tín dụng. 

- Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ. 

- Vụ Hợp tác quốc tế. 

-Vụ Kiểm toán nội bộ. 

-Vụ Pháp chế; 

-Vụ Tài chính – Kế toán. 

- Vụ Tổ chức cán bộ. 

- Vụ Thi đua – Khen thƣởng. 

 -Văn phòng. 

-Cục Công nghệ tin học. 

- Cục Phát hành và kho quỹ. 

- Cục Quản trị. 

- Sở Giao dịch. 

-Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. 

- Các chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng. 

-Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh. 
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Các tổ chức nêu trên là những tổ chức giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc thực hiện chức năng 

quản lý nhà nƣớc và chức năng Ngân hàng Trung ƣơng. Ngoài ra, cơ cấu tổ chức của NHNNVN còn 

bao gồm những đơn vị sự nghiệp trực thuộc nhƣ sau: 

-Viện Chiến lƣợc ngân hàng. 

- Trung tâm Thông tin tín dụng. 

-Thời báo Ngân hàng. 

-Tạp chí Ngân hàng. 

-Trƣờng Bồi dƣỡng cán bộ ngân hàng. 

Bên cạnh đó, liên quan đến lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, chúng ta cũng cần xét đến 

một cơ quan đặc biệt. Tuy không trực thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam nhƣng 

có vai trò tƣ vấn cho Chính phủ về những vấn đề liên quan đến tiền tệ, hoạt động ngân hàng. Đồng 

thời, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam cũng giữ vị trí quan trọng trong tổ chức này. Cơ quan đặc biệt đó 

là Hội đồng tƣ vấn chính sách tiền tệ quốc gia. 

-Hội đồng tƣ vấn chính sách tiền tệ quốc gia là một cơ quan tƣ vấn cho Chính phủ và Thủ tƣớng 

trong việc hoạch định và quyết định những vấn đề quan trọng về chủ trƣơng chính sách tài chính, tiền 

tệ thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ của Thủ Tƣớng Chính phủ trong việc điều hành, thực hiện 

chính sách tiền tệ. Chính phủ là chủ thể có thẩm quyền thành lập Hội đồng tƣ vấn chính sách tiền tệ 

quốc gia. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng tƣ vấn chính sách tiền tệ quốc gia gồm: 

+Chủ tịch là một Phó Thủ tƣớng Chính phủ 

+Uỷ viên thƣờng trực là Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc,  

+Các uỷ viên khác là đại diện Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, các bộ, ngành hữu quan 

khác và các chuyên gia về lĩnh vực ngân hàng. 

Hội đồng tƣ vấn chính sách tiền tệ quốc gia không là cơ quan trực thuộc NHNN mà là cơ quan tƣ 

vấn cuả Chính phủ và trực thuộc Chính phủ. 

1.2 Các Chi nhánh Ngân hàng nhà nước Việt Nam tỉnh, thành phố và văn phòng đại diện. 

Các Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của NHNN, chịu sự lãnh đạo và và điều hành tập trung của Thống 

đốc NHNN. Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố không có tƣ cách pháp nhân. Chi nhánh NHNN thực 

hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo ủy quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam. 
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Pháp luật Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam qui định các nhiệm vụ và quyền hạn của Chi nhánh 

Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, văn phòng đại diện nhƣ sau
13

: 

-Kiểm tra, thanh tra  hoạt động ngân hàng trên địa bàn đƣợc phân công; 

-Cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng của TCTD và giấy phép hoạt động 

ngân hàng cuả các tổ chức khác; quyết định giải thể, chia tách, hợp nhất, sáp nhập các TCTD trên địa 

bàn;  

-Thực hiện tái cấp vốn và cho vay thanh toán;  

-Cung ứng các dịch vụ thanh toán, ngân qũi và các dịch vụ ngân hàng khác cho TCTD và kho bạc 

nhà nƣớc; Thực hiện các ủy quyền khác theo qui định cuả pháp luật 

-Chi nhánh Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam không thực hiện giao dịch trực tiếp đối với tổ chức, 

cá nhân không phải là TCTD. 

Đối với các văn phòng đại diện của Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam trong và ngoài nƣớc là đơn vị 

phụ thuộc của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, có nhiệm vụ đại diện theo sự uỷ quyền của Thống đốc. 

Văn phòng đại diện không đƣợc phép tiến hành các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng. 

Thời điểm hiện nay, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam có Văn phòng đại diện tại TP HCM 

Văn phòng đại diện tại nƣớc ngoài. 

2. Lãnh đạo, điều hành Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam: 

Đứng đầu Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam là Thống đốc Ngân hàng. Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nƣớc Việt Nam là thành viên Chính phủ, mang hàm bộ trƣởng, chịu trách nhiệm lãnh đạo và điều hành 

Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam. Thống đốc có nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể: 

-Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn của NHNN. 

-Chịu trách nhiệm trƣớc Thủ tƣớng chính phủ và Quốc hội về lĩnh vực mình phụ trách. 

-Đại diện pháp nhân NHNNVN 

Giúp việc cho Thống đốc có các Phó thống đốc. 

Đứng đầu các Vụ là vụ trƣởng, chịu trách nhiệm hỗ trợ cho Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam trong 

lĩnh vực chuyên môn đƣợc phân công. Đứng đầu cơ quan ngang vụ là các giám đốc. Đối với chi nhánh 

của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam ở địa phƣơng, đứng đầu là giám đốc chi nhánh. 

Trong lãnh đạo, điều hành của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, chúng ta cũng cần đề cập tới 

thanh tra ngân hàng và cơ quan tổng kiểm soát trực thuộc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam.  

                                                 

13
 Điều 12 Luật Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 1997 (sửa đổi bổ sung 2003) 
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Thanh tra ngân hàng. Thanh tra ngân hàng là thanh tra  nhà nƣớc chuyên ngành về ngân hàng, 

đƣợc tổ chức thành hệ thống thuộc bộ máy thuộc Ngân hàng nhà nƣớc. 

Về cơ cấu tổ chức thanh tra ngân hàng gồm có: 

-Thanh tra NHNN 

-Thanh tra  Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phồ trực thuộc TW 

Đối tƣợng thanh tra của thanh tra ngân hàng: 

- Tổ chức và hoạt động của TCTD 

- Hoạt động ngân hàng của tổ chức không phải là tổ chức tín dụng đƣợc NHNN cấp phép 

Việc thực hiện  các quy định pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng của các  cơ quan, tổ chức và 

cá nhân  

Mục đích thanh tra ngân hàng: 

-  Bảo đảm an toàn  hệ thống các TCTD 

-  Bảo vệ  quyền vàlợi ích hợp pháp của ngƣời gửi tiền 

-  Phục vụ việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia 

Nội dung thanh tra: 

-Thanh tra việc chấp hành các qui định pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng 

- Phát hiện ngăn chặn, xử lý vi phạm (phạt vi phạmhành chánh, kiến nghị các cơ quan có thẩm 

quyền xử lý vi phạm...) 

- Xác minh, kết luận , kiến nghị  việc giải quyết khiếu nại, tố cáo... 

Cơ quan Tổng kiểm soát của thuộc Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam. 

Là đơn vị thuộc bộ máy Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam có nhiệm vụ: 

-Kiểm soát hoạt động của các đơn vị thuộc hệ thống NHNNVN. 

-Kiểm toán nội bộ với các  đơn vị thực hiện nghiệp vụ NHNNVN. 

Tổ chức và nhiệm vụ của Tổng kiểm soát do Thống đốc NHNN qui định 

III. HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM. 

1. Thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia 

Xuất phát từ chức năng của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam là cơ quan quản lý nhà nƣớc về tiền 

tệ và hoạt động ngân hàng vì vậy Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam tham gia vào việc hoạch định, xây 

dựng chính sách tiền tệ  thông qua việc: Chủ trì xây dựng chính sách tiền tệ quốc gia, kế hoạch cung 

ứng tiền bổ sung cho lƣu thông hàng năm trình Chính phủ.  

Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam thực hiện nhiệm vụ xây dựng dự án chính sách tiền tệ  quốc gia. 

Chính sách tiền tệ quốc gia là một bộ phận của chính sách kinh tế, tài chính của nhà nƣớc nhằm ổn định 
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giá trị đồng tiền, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng và nâng 

cao đời sống của nhân dân. 

Các Công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam bao gồm: 

-Tái cấp vốn 

-Lãi suất 

-Nghiệp vụ thị trƣờng mở 

-Dự trữ bắt buộc 

-Tỷ giá hối đoái 

Về Công cụ thứ nhất: Tái cấp vốn là một hình thức cấp tín dụng có bảo đảm của NHNN nhằm 

cung ứng vốn ngắn hạn và công cụ thanh toán cho  các ngân hàng.  

Các hình thức tái cấp vốn đƣợc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam tiến hành: 

1. Cho vay lại theo hồ sơ tín dụng;  

2. Chiết khấu, tái chiết khấu hối phiếu và các giấy tờ có giá khác; 

3. Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố hối phiếu và các giấy tờ có giá  

Về Công cụ thứ hai: lãi suất 

Thông thƣờng, lãi suất là tỷ lệ % trên khoản tiền ngƣời vay phải trả cho  ngƣời cho vay trên tiền 

vốn, trong những khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, khi lãi suất đƣợc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt 

Nam sử dụng nhƣ công cụ để tác động lên lƣợng tiền tệ trong lƣu thông, đó không phải là lãi suất kinh 

doanh. Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam có thể ấn định mức lãi suất trần, lãi suất sàn hoặc lãi suất cơ 

bản tƣơng ứng với từng loại hình tổ chức tín dụng, từng loại tiền gửi. Căn cứ vào quy định của Ngân 

hàng Nhà nƣớc Việt Nam về lãi suất, các tổ chức tín dụng sẽ hoạch định lãi suất kinh doanh. 

Một số hình thức lãi suất đƣợc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam  sử dụng làm công cụ thực hiện  

chính sách tiền tệ quốc gia nhƣ: 

-Lãi suất cơ bản là lãi suất do Ngân hàng Nhà nƣớc công bố làm cơ sở cho các tổ chức tín dụng 

ấn định lãi suất kinh doanh. 

-Lãi suất tái cấp vốn là lãi suất do Ngân hàng Nhà nƣớc áp dụng khi tái cấp vốn. 

-Lãi suất tái chiết khấu là hình thức lãi suất tái cấp vốn đƣợc áp dụng khi Ngân hàng Nhà nƣớc 

tái chiết khấu thƣơng phiếu và các giấy tờ có giá khác cho các tổ chức tín dụng. 

Công cụ thứ ba: tỷ giá hối đoái 

Tỷ giá hối đoái là  tỷ lệ giá trị giữa đồng bản tệ (VND) với giá trị của đồng tiền nƣớc ngoài 

Tỷ giá hối đoái ảnh hƣởng trực tiếp đến mức cung ứng tiền vào lƣu thông, đến cán cân thanh toán 

ngoại thƣơng, chính sách xuất nhập khẩu, chính sách đầu tƣ trong đó có đầu tƣ trực tiếp từ nƣớc ngoài 

Công cụ thứ tƣ: công cụ dự trữ bắt buộc  
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Dự trữ bắt buộc là số tiền đƣợc tính bởi tỷ lệ phần trăm trên vốn huy động của các tổ chức tín 

dụng huy động đƣợc dƣới hình thức nhận tiền gửi và phát hành các loại giấy tờ có giá, gửi vào tài 

khoản mở tại Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam nhằm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. Tùy theo 

từng giai đoạn, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam muốn tăng hay giảm lƣợng tiền trong lƣu thông, Ngân 

hàng Nhà nƣớc Việt Nam có thể điều chỉnh tỷ lệ dữ trữ bắt buộc. Quy định của Ngân hàng Nhà nƣớc 

Việt Nam đối với tỷ lệ dự trữ bắt buộc sẽ tƣơng ứng với từng loại hình tổ chức tín dụng và từng loại 

tiền gửi mà các tổ chức tín dụng huy động.  

Công cụ thứ năm:  nghiệp vụ thị trƣờng mở 

Nghiệp vụ thị trường mở là nghiệp vụ mua, bán ngắn hạn các giấy tờ có giá do Ngân hàng Nhà 

nƣớc thực hiện trên thị trƣờng tiền tệ nhằm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. Trong đó, cần phân 

biệt giữa giấy tờ có giá ngắn hạn và mua bán ngắn hạn các loại giấy tờ có giá. 

 Giấy tờ có giá ngắn hạn là giấy tờ có giá có thời hạn dƣới một năm.  

Mua, bán ngắn hạn là việc mua, bán với kỳ hạn dƣới một năm các giấy tờ có giá.  

Thông qua nghiệp vụ thị trƣờng mở, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam sẽ tham gia mua bán ngắn 

hạn các loại giấy tờ có giá với tƣ cách là chủ thể điều hành đồng thời là chủ thể tham gia hoạt động 

mua bán.  

2. Hoạt động phát hành tiền. 

Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam là cơ quan duy nhất có quyền phát hành tiền, in đúc, quản lý 

lƣợng tiền lƣu thông, kiểm tra xử lý vi phạm liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, trừ trƣờng hợp thuộc thẩm 

quyền của cơ quan có chức năng khác. 

a) Nghiệp vụ in đúc tiền 

Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam có nhiệm vụ cung ứng đủ số lƣợng và cơ cấu tiền mặt (tiền giấy, 

tiền kim loại, mệnh giá) cho nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam  thiết kế mệnh giá, kích 

thƣớc, các loại hoa văn, hình vẽ và các đặc điểm của tiền giấy, tiền kim loại trình Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nƣớc Việt Nam  phê duyệt. Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam tổ chức việc in đúc, bảo quản, 

vận chuyển, phát hành, tiêu hủy tiền. Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam xử lý tiền rách nát, hƣ hỏng, tiến 

hành thay thế, thu hồi tiền. 

b)Nghiệp vụ phát hành tiền: 

 Phát hành tiền là nghiệp vụ cung ứng tiền vào lƣu  thông làm phƣơng tiện thanh toán 

 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam là cơ quan duy nhất phát hành tiền của nhà nƣớc  CHXHCNVN, bao 

gồm tiền giấy, tiền kim loại. 
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3. Hoạt động tín dụng
14

 

Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam là cơ quan quản lý nhà nƣớc, song còn là một ngân hàng trung 

ƣơng, vì vậy Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam thực hiện các hoạt động ngân hàng. Với tính chất là 

một ngân hàng trung ƣơng, ngân hàng của các ngân hàng, Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam thực hiện 

hoạt động cấp tín dụng dƣới các hình thức: 

 + Cho vay:  

  Các hình thức cho vay:  

1. Vay ngắn hạn dƣới hình thức tái cấp vốn  

      Đối tƣợng cho vay: các ngân hàng thƣơng mại, các tổ chức tín dụng là ngân hàng. 

      Chủ thể cho vay: Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam 

       Mục đích: cung ứng vốn cho nền kinh tế, thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. 

Cho vay  tái cấp vốn có thể đƣợc tiến hành theo hình thức: 

-Cho vay theo hồ sơ tín dụng. 

-Chiết khấu, tái chiết khấu thƣơng phiếu và các giấy tờ có giá. 

-Cho vay có cầm cố bảo lãnh thƣơng phiếu và các giấy tờ có giá. 

2.   Cho vay cứu cánh: 

Đây là hình thức cho vay “cứu cánh”  nhằm phục hồi khả năng thanh toán của các TCTD khi tổ 

chức tín dụng lâm và tình trạng mất khả năng thanh toán, tránh trƣờng hợp  phá sản, ảnh hƣởng đến hệ 

thống tài chính, tiền tệ quốc gia. Hoạt động này không nhằm mục tiêu lợi nhuận mà nhằm mục đích 

thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về tiền tệ và hoạt động ngân hàng của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt 

Nam.       

Đối tƣợng đƣợc cho vay: các tổ chức tín dụng rơi và tình trạng kiểm soát đặc biệt. 

        Mục đích: phục hồi khả năng thanh toán, chi trả, khắc phục nguy cơ gây mất an toàn cho hệ 

thống các tổ chức tín dụng. 

+ Bảo lãnh:  

Chỉ áp dụng trong các trƣờng hợp các TCTD vay vốn nƣớc ngoài theo chỉ định của Thủ tƣớng 

Chính phủ.  

+ Tạm ứng: Là hình thức Ngân hàng nhà nƣớc cho ngân sách nhà nƣớc vay những khoản vay 

ngắn hạn để khắc phục tình trạng thiếu hụt ngân quỹ theo quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ. Do 

Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam là ngân hàng đại lý của Chính phủ, trong các trƣờng hợp cần thiết 

Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam cấp tín dụng cho Chính phủ. Đây là một nghiệp vụ tín dụng, có lãi 

                                                 
14

 Mục 3, từ điều 30 đến điều 33 Luật Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam.  
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suất. Khoản tạm ứng cho ngân sách nhà nƣớc phải đƣợc hoàn trả trong năm tài chính trừ những trƣờng 

hợp đặc biệt do Thủ tƣờng Chính phủ quy định. Nhƣ vậy, hoạt động cho vay của Ngân hàng nhà nƣớc 

Việt Nam khác với hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng ở các điểm sau: 

-Không vì lợi nhuận mà nhằm mục đích thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia  hoặc bảo đảm an 

toàn cho hệ thống các tổ chức tín dụng. 

-Bên đi vay khộng là các doanh nghiệp, cá nhân bất  kỳ mà chỉ là các TCTD hoặc Chính phủ. 

4. Hoạt động mở tài khoản, quản lý tài khoản, cung ứng các dịch vụ thanh toán. 

Bao gồm những hoạt động chủ yếu do Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam thực hiện: 

-Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam thực hiện việc mở tài khoản ở ngân hàng nƣớc ngoài, các tổ 

chức tiền tệ, tài chính quốc tế. 

-Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam thực hiện việc mở tài khoản cho các TCTD trong nƣớc các NH 

nƣớc ngoài, các tổ chức tiền tệ, tài chính quốc tế  

-Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam thực hiện việc mở tài khoản cho các đối tƣợng sau: 

•Các TCTD 

•Kho bạc nhà nƣớc 

•NH nƣớc ngoài 

•Tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế 

Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam tổ chức hệ thống thanh toán liên ngân hàng và cung cấp các dịch 

vụ thanh toán và các công cụ thanh toán cho các tổ chức tín dụng. Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 

không trực tiếp mở tài khoản  trực tiếp cung ứng các dịch vụ thanh toán cho các cá nhân và các tổ chức 

khác ngoài các TCTD. Việc tổ chức thanh toán liên ngân hàng và thực hiện việc cung ứng các dịch vụ 

thanh toán nhằm mục đích thực hiện chức năng ngân hàng trung ƣơng của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt 

Nam.  

5. Quản lý ngoại hối và hoạt động ngoại hối
15

 

-Xây dựng các dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác về quản lý ngoại hối; ban hành các văn 

bản pháp luật về quảnlý ngoại hối theo thẩm quyền 

- Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động ngoại hối; Tổ chức điều hành thị trƣờng ngoại tệ liên ngân 

hàng  

- Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các qui định pháp luật về quản lý ngoại hối, kiểm tra việc 

xuất, nhập ngoại hối 

                                                 
15

 mục 5, từ điều 37 đến điều 39 Luật Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam  
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- Kiểm soát hoạt động ngoại hối của các TCTD 

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác về quản lý ngoại hối theo qui địng của pháp luật 

6. Thanh tra kiểm soát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ và hoạt động ngân hàng  

Đối tƣợng mục đích của thanh tra ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam:  

-Tổ chức và hoạt động của TCTD và hoạt động ngân hàng  cuả các tổ chức khác . 

-Góp phần đảm bảo an toàn  hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ngƣời  gửi 

tiền, phhục vụ việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. 

Nội dung thanh tra ngân hàng: Thanh tra việc chấp hành đúng pháp luật về tiền tệ và hoạt động 

ngân hàng, việc thực hiện các qui định trong giấy phép hoạt động ngân hàng; 

Phát hiện ngăn chặn xử lý theo thẩm quyền; Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm 

pháp luật về tiền tệ, hoạt động ngân hàng. 

Kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng 

Quyền hạn của Thanh tra Ngân hàng. 

.Yêu cầu đối tƣợng bị thanh tra và các bên có liên quan cung cấp tài liệu, chứng cứ và trả lời 

những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra. 

Lập biên bản thanh tra và kiến nghị biện pháp giải quyết. 

Ap dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý vi phạm theo qui định của pháp luật 

7. Các hoạt động khác của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam  

-Thu nhận và cung cấp các thông tin, phân tích dự báo tình hình kinh tế, tài chính, tiền tệ 

- Ký kết các điều ƣớc quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng và tiền tệ theo thẩm quyền 

- Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam không đƣợc góp vốn thành lập các công ty góp vốn, mua cổ 

phần của tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp khác. 
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CHƢƠNG III: ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG 

 

1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC TÍN DỤNG  

1.1. Khái niệm, đặc điểm tổ chức tín dụng: 

Tổ chức tín dụng (TCTD) là một doanh nghiệp đƣợc thành lập theo Luật Các Tổ chức tín dụng và 

các qui định khác của pháp luật để thực hiện hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội 

dung thƣờng xuyên nhận tiền gửi, sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh 

toán.
16

  

Nhƣ vậy, định nghĩa về tổ chức tín dụng bao gồm các dấu hiệu đặc trƣng: 

+ Thứ nhất, tổ chức tín dụng là doanh nghiệp đƣợc thành lập theo quy định của Luật Các Tổ chức 

tín dụng và những quy định khác của pháp luật. 

+ Thứ hai, nội dung hoạt động của doanh nghiệp là kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng mà 

cụ thể là thực hiện hoạt động huy động vốn, sử dụng vốn, cấp tín dụng và thực hiện hoạt động thanh 

toán 

Căn cứ vào định nghĩa, những đặc điểm cơ bản của một tổ chức tín dụng bao gồm: 

-Tổ chức tín dụng là một doanh nghiệp: Tổ chức tín dụng hội đủ các điều kiện của một doanh nghiệp 

(có tài sản, tên riêng, trụ sở giao dịch, đăng ký kinh doanh...)  

 -Tổ chức tín dụng là  một pháp nhân: Tổ chức tín dụng hội đủ các dấu hiệu của một pháp nhân theo 

qui định tại điều 94 Bộ luật Dân sự Việt Nam nhƣ: đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền cấp giấy 

phép thành lập; có cơ cấu chặc chẽ; có tài sản độc lập; nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật 

một cách  độc lập). Ngoài ra, nếu căn cứ Điều 12 Luật Các Tổ chức tín dụng, các tổ chức tín dụng  chỉ 

đƣợc thành lập và hoạt động  dƣới các hình thức pháp lý: Tổ chức tín dụng cổ phần, Tổ chức tín dụng 

nhà nƣớc, Tổ chức tín dụng hợp tác, Tổ chức tín dụng có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. Theoluật doanh 

nghiệp các loại hình trên đều có tƣ cách pháp nhân, do vậy, có thể khẳng định Tổ chức tín dụng là một 

pháp nhân.  

-Đây là loại hình doanh nghiệp đặc biệt, vừa phải đƣợc thành lập và hoạt động tuân theo Luật các 

Tổ chức tín dụng, mặt khác, tùy thuộc vào các loại hình Tổ chức tín dụng  khác nhau mà Tổ chức tín 

dụng còn phải tuân theo những quy định pháp luật khác có liên quan nhƣ Luật doanh nghiệp, Luật Hợp 

tác xã, Luật Đầu tƣ…Nhìn chung, qui phạm pháp luật về các tổ chức tín dụng có thể tạm chia làm hai 

nhóm: nhóm pháp luật chuyên ngành và pháp luật chung.  

                                                 

16
 Khoản 1 điều 20 Luật Các Tổ chức tín dụng 1997 (sửa đổi bổ sung 2004). 
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- Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ và cung ứng các dịch vụ ngân hàng. Có  thể 

khẳng định, đối tƣợng kinh doanh trực tiếp của các Tổ chức tín dụng chính là tiền tệ. Bởi vì, hoạt động 

kinh doanh chính, chủ yếu, thƣờng xuyên và mang tính chất nghề nghiệp, mang lại thu nhập chính cho 

tổ chức tín dụng là hoạt động ngân hàng. Các tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh chủ yếu theo 

phƣơng thức nhận tiền gửi, sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cho vay lại, cung cấp các dịch vụ thanh 

toán. Điều này đƣợc pháp luật ngân hàng quy định rõ: “hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh 

tiền tệ  và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín 

dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán”.
17

 Đây là dấu hiệu cơ bản để phân biệt doanh nghiệp là 

TCTD với các loại hình doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực. 

- Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp chịu sự quản lý của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam : Luật Ngân 

hàng Nhà nƣớc Việt Nam qui định: “Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà 

nƣớc về tiền tệ và hoạt động ngân hàng…”
18

. Đồng thời, luật Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam còn nêu 

rõ một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam là cấp, thu hồi giấy phép 

thành lập và hoạt động của các tổ chức tín dụng, trừ trƣờng hợp do Thủ tƣớng chính phủ quyết định
19

. 

Ngoài ra, pháp luật ngân hàng cũng ghi nhận việc cấp, thu hồi giấy phép hoạt động ngân hàng các tổ 

chức khác cũng thuộc thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam. Điều 14 Luật các tổ chức tín 

dụng qui định: “Mọi  tổ chức có đủ điều kiện qui định theo Luật các tổ chức tín dụng và các qui định 

khác của pháp luật, đƣợc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam cấp giấy phép hoạt động thì đƣợc thực hiện 

một  phần hoặc toàn bộ hoạt động ngân hàng tại VN. 

1.2. Các loại hình tổ chức tín dụng 

 a) Căn cứ vào phạm vi đƣợc thực hiện các hoạt động ngân hàng, các tổ chức tín dụng đựơc phân 

biệt thành Tổ chức tín dụng là ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 

 - Tổ chức tín dụng là ngân hàng:  

      Đƣợc thực hiện toàn bộ các hoạt động ngân hàng theo khoản 7 điều 20 Luật các Tổ chức tín 

dụng. 

      Đƣợc thực hiện các hoạt động kinh doanh khác có liên quan đến hoạt động nhận tiền gửi, sử 

dụng tiền gửi để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán (phát hành trái phiếu, thực hiện các 

nghiệp vụ tài chính nhƣ tham gia mua cổ phiếu của các công ty hoặc thành lập các công ty cổ phần…). 

                                                 

17
 Khoản 3 điều 9 Luật Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam và khoản 7 điều 20 Luật Các Tổ chức tín dụng. 

18
 Xem Điều 1 Luật Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 

19
 Điều 5 Luật Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 
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       Căn cứ vào tính chất và mục tiêu hoạt động, tổ chức tín dụng là ngân hàng bao gồm những 

loại hình ngân hàng nhƣ sau: 

 * Ngân hàng thương mại: 

 Chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính đa dạng nhất, đặc biệt là về tín dụng, tiết kiệm, và các 

dịch vụ thanh toán, cụ thể là: cất, giữ, mua bán, chuyển nhƣợng, quản lý các chứng khoán và giấy tờ có 

giá, cho thuê động sản và bất động sản, thực hiện các nghiệp vụ về vàng, kim khí quý… lợi nhuận là 

mục tiêu chủ yếu, hàng đầu của các ngân hàng thƣơng mại. 

 * Ngân hàng đầu tư, ngân hàng phát triển: 

 Chuyên thực hiện các nghiệp vụ tín dụng trung và dài hạn. 

 Nguồn vốn để cấp tín dụng của ngân hàng là vốn tự có, các quỹ dự trữ, các khoản tiền gửi dài 

hạn, vốn huy động bằng việc phát hành giấy tờ có giá, hoặc dƣới hình thức nhận các nguồn tài trợ, cho 

vay của các tổ chức tài chính quốc tế, hay từ Chính phủ, ngân hàng chủ yếu tập trung nguồn vốn để cấp 

tín dụng cho các dự án kinh tế trọng điểm và dài hạn. 

 Ngoài việc thực hiện các hoạt động ngân hàng, ngân hàng đầu tƣ còn có thể thực hiện những 

nghiệp vụ tài chính, dịch vụ có liên quan đến đầu tƣ nhƣ tham gia mua cổ phiếu của các công ty hoặc 

góp vốn thành lập các công ty cổ phần sau đó bán lại cổ phiếu hoặc góp vốn vào các doanh, tham gia 

vào thị trƣờng chứng khoán. 

*Ngân hàng chính sách:  

Là  ngân hàng thuộc sở hữu của Nhà nƣớc, do Thủ tƣớng Chính phủ ký quyết định thành lập. 

 Mục tiêu hoạt động: thực hiện các nhiệm vụ do Nhà nƣớc giao nhƣ góp phần thực hiện các 

chính sách kinh tế, xã hội của Nhà nƣớc (xóa đói giảm nghèo, sống chung với lũ, thực hiện chƣơng 

trình thúc đầy xuất khẩu lao động…). 

 * Ngân hàng hợp tác: 

 Do các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình tự nguyện thành lập. 

 Lợi nhuận không phải là mục tiêu chính của loại hình ngân hàng hợp tác. 

 Ngân hàng chủ yếu cấp tín dụng cho những thành viên đã đứng ra thành lập ngân hàng, rất hạn 

chế việc cho vay đối với những chủ thể không phải là thành viên của ngân hàng. 
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 * Ngân hàng liên doanh: có thể hoạt động dƣới hình thức có một phần vốn nƣớc ngoài. Đƣợc 

thành lập trên cơ sở hợp đồng liên doanh bằng vốn góp của bên Việt Nam và bên nƣớc ngoài  thực hiện 

hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng. 

 Có tƣ cách pháp nhân, trụ sở chính ở Việt Nam, và phải đƣợc sự cho phép của nhà nƣớc Việt 

Nam, đƣợc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam cấp giấy phép thành lập và hoạt động. 

 Mục tiêu: tìm kiếm lợi nhuận là chủ yếu. 

 Đối với loại hình ngân hàng liên doanh, ngoài trụ sở chính, ngân hàng còn có thể mở chi nhánh, 

văn phòng đại diện 

 * Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 

 Là một bộ phận phụ thuộc vào ngân hàng nƣớc ngoài, đƣợc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam cho 

phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. 

 Không có tƣ cách pháp nhân, chỉ hoạt động theo cơ chế ủy quyền, đƣợc ngân hàng mẹ ở nƣớc 

ngoài bảo đảm chịu mọi trách nhiệm đối với mọi nghĩa vụ cũng nhƣ các cam kết của chi nhánh ngân 

hàng nƣớc ngoài ở Việt Nam. 

 Các chi nhánh của một ngân hàng nƣớc ngoài ở Việt Nam hoạt động độc lập với nhau. 

 * Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng ở nước ngoài: 

 Là một bộ phận của tổ chức tín dụng ở nƣớc ngoài đặt tại Việt Nam theo giấy phép mở văn 

phòng đại diện do Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam cấp. 

-Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình TCTD đƣợc thực hiện một số hoạt động ngân hàng 

nhƣ là nội dung kinh doanh thƣờng xuyên, nhƣng không đƣợc nhận tiền gửi không kỳ hạn, không làm 

dịch vụ thanh toán.  

Theo Luật các tổ chức tín dụng, Tổ chức tín dụng phi ngân hàng chủ yếu đƣợc thành lập dƣới hình thực 

là Công ty tài chính, Công ty cho thuê tài chính. 

+ Công ty tài chính  là loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng, với chức năng là sử dụng vốn tự 

có, vốn huy động và các nguồn vốn khác để cho vay, đầu tƣ; cung ứng các dịch vụ tƣ vấn về tài chính, 

tiền tệ và thực hiện một số dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.  Công ty tài chính không đƣợc 

làm dịch vụ thanh toán, không đƣợc nhận tiền gửi dƣới 1 năm và tiền gửi không kỳ hạn. 

 Công ty tài chính là một chủ thể có tƣ cách pháp nhân.  

Công ty Tài chính đƣợc thành lập và hoạt động tại Việt Nam dƣới các hình thức sau: 

1.    Công ty Tài chính Nhà nƣớc: là Công ty Tài chính do Nhà nƣớc đầu tƣ vốn, thành lập  và tổ chức 
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quản lý hoạt động kinh doanh. 

2.  Công ty Tài chính cổ phần: là Công ty Tài chính do các tổ chức và cá nhân cùng góp vốn theo quy 

định của pháp luật, đƣợc thành lập dƣới hình thức Công ty cổ phần. 

3. Công ty Tài chính trực thuộc của tổ chức tín dụng: là Công ty Tài chính do một tổ chức  tín dụng 

thành lập bằng vốn tự có của mình và làm chủ sở hữu theo quy định của pháp luật, hạch toán độc lập và 

có tƣ cách pháp nhân. 

4. Công ty Tài chính liên doanh: là Công ty Tài chính đƣợc thành lập bằng vốn góp giữa bên Việt Nam 

gồm một hoặc nhiều tổ chức tín dụng, doanh nghiệp Việt Nam và bên nƣớc ngoài gồm một hoặc nhiều 

tổ chức tín dụng nƣớc ngoài, trên cơ sở hợp đồng liên doanh.. 

5. Công ty Tài chính 100% vốn nƣớc ngoài: là Công ty Tài chính  đƣợc thành lập bằng vốn của một 

hoặc của nhiều tổ chức tín dụng nƣớc ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

+ Công ty cho thuê tài chính: Công ty cho thuê tài chính là một tổ chức tín dụng phi ngân hàng, là 

pháp nhân Việt Nam, hoạt động chủ yếu là cho thuê tài chính. 

Cho thuê tài chính là  hoạt động tín dụng trung và dài hạn  thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, 

phƣơng tiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê với bên 

thuê. Bên cho thuê cam kết mua máy móc, thiết bị, phƣơng tiện vận chuyển và các động sản khác theo 

yêu cầu của bên thuê và nắm giữ quyền sở hữu đối với các tài sản cho thuê. Bên thuê sử dụng tài sản 

thuê và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê đã  đƣợc hai bên thoả thuận.  

Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê đƣợc quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê 

theo các điều kiện đã thoả thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính. Tổng số tiền thuê một loại tài sản 

quy định tại hợp đồng cho thuê tài chính, ít nhất phải tƣơng đƣơng với giá trị của tài sản đó tại thời 

điểm ký hợp đồng. 

Công ty cho thuê tài chính đƣợc thành lập và hoạt động tại Việt Nam dƣới các hình thức sau: 

1. Công ty cho thuê tài chính Nhà nƣớc: là công ty cho thuê tài chính do Nhà nƣớc đầu tƣ vốn, thành 

lập và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh.  

2. Công ty cho thuê tài chính cổ phần: là công ty cho thuê tài chính đƣợc thành lập dƣới hình thức công 

ty cổ phần, trong đó các tổ chức và cá nhân cùng góp vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nƣớc và 

các quy định khác của pháp luật. 

3. Công ty cho thuê tài chính trực thuộc của tổ chức tín dụng: là công ty cho thuê tài chính hạch toán 

độc lập, có tƣ cách pháp nhân do một tổ chức tín dụng thành lập bằng vốn tự có của mình làm chủ sở 

hữu theo quy định của Ngân hàng Nhà nƣớc và các quy định khác của pháp luật.          

4.   Công ty cho thuê tài chính liên doanh: là công ty cho thuê tài chính đƣợc thành lập bằng vốn góp 

giữa bên Việt Nam gồm một hoặc nhiều tổ chức tín dụng, doanh nghiệp Việt Nam và bên nƣớc ngoài 
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gồm một hoặc nhiều tổ chức tín dụng nƣớc ngoài, trên cơ sở hợp đồng liên doanh. 

5. Công ty cho thuê tài chính 100% vốn nƣớc ngoài: là công ty cho thuê tài chính đƣợc thành lập bằng 

vốn của một hoặc nhiều tổ chức tín dụng nƣớc ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.  

Hoạt động của công ty cho thuê tài chính:  

Công ty cho thuê tài chính đƣợc phép huy động vốn từ các nguồn sau: 

a) Nhận tiền gửi có kỳ hạn từ 1 năm trở lên của các tổ chức, cá nhân. 

b) Vay vốn ngắn, trung và dài hạn của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nƣớc. 

c) Phát hành các loại giấy tờ có giá:  

Công ty cho thuê tài chính đƣợc thực hiện các nghiệp vụ sau: 

a) Cho thuê tài chính; 

b) Mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính  

-Dựa vào tiêu chí sở hữu vốn điều lệ của Tổ chức tín dụng, có thể chia các Tổ chức tín dụng 

thành các nhóm: Tổ chức tín dụng nhà nƣớc, Tổ chức tín dụng cổ phần (dƣới hình thức công ty cổ 

phần), Tổ chức tín dụng hợp tác, Tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng nƣớc ngoài. 

+ Tổ chức tín dụng nhà nƣớc: 

 Có vốn thuộc sở hữu của nhà nƣớc, về bản chất là doanh nghiệp nhà nƣớc kinh doanh tiền tệ. 

 Do nhà nƣớc ký quyết định thành lập (Thủ tƣớng Chính phủ hoặc Thủ tƣớng Chính phủ ủy 

quyền cho Thống đốc ngân hàng ký quyết định thành lập), nhà nƣớc cử ngƣời điều hành, quản trị. 

 Mục tiêu: thực hiện những chính sách kinh tế, xã hội của nhà nƣớc (Ngân hàng Công thƣơng...) 

 + Tổ chức tín dụng cổ phần: 

 Đƣợc thành lập trên cơ sở một phần vốn góp của các cổ đông, về bản chất là một công ty cổ 

phần. Cổ đông góp vốn có thể là nhà nƣớc. 

 Do Ngân hàng nhà nƣớc ký giấy phép thành lập, ngƣời lãnh đạo điều hành sẽ do đại hội cổ 

đông bầu nên theo quy định của Luật Doanh nghiệp  

 Mục tiêu: tìm kiếm lợi nhuận là chủ yếu (ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu, Ngân hàng 

thƣơng mại cổ phần Phƣơng Nam...). 

 + Tổ chức tín dụng  hợp tác: 

 Vốn do các cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác tự nguyện đóng góp. 
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 Tồn tại dƣới hình thức hợp tác xã, hoạt động tuân theo Luật Hợp tác xã và Luật các Tổ chức tín 

dụng. 

 Do Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam cấp giấy phép thành lập, thành phần lãnh đạo là Ban quản 

trị, ban chủ nhiệm do các xã viên bầu ra. 

 Mục tiêu: tƣơng trợ, giúp đỡ lẫn nhau, không đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu, trƣờng hợp 

ngƣời không phải là thành viên của Tổ chức tín dụng muốn vay phải có sự đồng ý của trên 2/3 thành 

viên là thành viên của Tổ chức tín dụng. 

 Đối với loại hình tổ chức tín dụng hợp tác, trên thực tế vẫn còn tồn tại mô hình quỹ tín dụng 

nhân dân. Quỹ tín dụng nhân dân là loại hình tổ chức tín dụng hợp tác hoạt động theo nguyên tắc tự 

nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động, thực hiện mục tiêu chủ yếu là tƣơng trợ giữa 

các thành viên, nhằm phát huy sức mạnh của tập thể và của từng thành viên giúp nhau thực hiện có 

hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cải thiện đời sống. Đây là một hoạt động về 

nguyên tắc mang tính phi lợi nhuận, lấy việc tƣơng trợ cộng đồng làm mục tiêu chính. 

 + TCTD có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài :  

 Có một phần vốn hoặc 100% vốn điều lệ là của bên nƣớc ngoài. 

 Có sự khác biệt so với doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài ở chỗ: bên nƣớc ngoài bỏ vốn 

đầu tƣ vào Việt Nam phải bắt buộc là các tổ chức tín dụng nƣớc ngoài, không đƣợc là cá nhân, tổ chức 

nƣớc ngoài. Mặt khác, cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nƣớc đối với các tổ chức tín dụng này là 

Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam. 

2. THỦ TỤC THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG, GIẢI THỂ CÁC TỔ CHỨC TÍN  DỤNG 

2.1. Thủ tục thành lập:  

2.1.1. Điều kiện cấp giấy phép 

a / Đối với tổ chức tín dụng Việt Nam 

Những  điều kiện để cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền cấp Giấy phép thanh 2 lập và  họat động cho các 

Tổ chức tín dụng qui định tại điều 22; bao gồm:  

1. Có nhu cầu hoạt động ngân hàng trên địa bàn xin hoạt động;  

2. Có vốn theo luật định  

3.Thành viên sáng lập là tổ chức, cá nhân có uy tín và năng lực tài chính. 

4.Ngƣời quản trị điều hành có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và trình độ chuyên môn phù hợp với 

từng loại hình tổ chức tín dụng. 
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5.Có điều lệ, tổ chức và hoạt động phù hợp pháp luật 

6.Có phƣơng án kinh doanh khả thi 

 

b/  Đối với các TCTD có vốn nước ngoài:  

1. Đáp ứng các điều kiện đối với một TCTD trong nƣớc
20

 

2. Tổ chức tín dụng nƣớc ngoài đƣợc các cơ quan thẩm quyền nƣớc ngoài cho phép thực hiện các hoạt 

động ngân hàng. Khác với các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài khác bên nƣớc ngoài có thể một 

cá nhân tổ chức bất kỳ, trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng bên nƣớc ngoài phải là một tổ chức tín 

dụng  đƣợc phép thành lập và hoạt động ngân hàng trên lãnh thổ quốc gia đó. 

 

*Điều kiện cấp giấy phép mở chi nhánh đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

1) Các điều kiện 1,2,4 và 5 quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật Các Tổ chức tín dụng. 

2) Đƣợc cơ quan có thẩm quyền nƣớc ngoài cho phép mở chi nhánh ngân hàng tại Việt Nam 

3) Cơ quan có thẩm quyền nƣớc ngoài có văn bản bảo đảm khả năng giám sát toàn bộ hoạt động của 

chi nhánh tại Việt Nam.  

4) Ngân hàng nƣớc ngoài có văn bản  bảo đảm chịu  trách nhiệm đối với mọi nghĩa vụ và cam kết của 

Chi nhánh tại Việt Nam 

 

Các điều kiện cấp giấy phép mở văn phòng đại diện tại Việt Nam 

1. Tổ chức tín dụng nƣớc ngoài là pháp nhân đƣợc phép hoạt động ngân hàng ở nƣớc ngoài 

2. Tổ chức tín dụng nƣớc ngoài có quan hệ hợp tác với các tổ chức kinh tế Việt Nam  

 

c/ Điều kiện cấp Giấy phép họat động ngân hàng cho các tổ chức khác không phải là TCTD   

1. Hoạt động ngân hàng là hoạt động cần thiết và liên quan chặt chẽ với hoạt động chính 

2. Có đủ vốn và điều kiện vật chất phù hợp  với yêu cầu hoạt động ngân hàng 

 3.Có cán bộ am hiểu hoạt động ngân hàng; 

4.Có phƣơng án kinh doanh khả thi về hoạt động ngân hàng. 

 

2.1.2. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho các tổ chức tín dụng. 

 Theo Điều 21 Luật các Tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam là cơ quan có thẩm quyền 

cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng cho các Tổ chức tín dụng và giấy phép hoạt động ngân 

                                                 

20
 Điều 22 Luật Các Tổ chức tín dụng  
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hàng cho các tổ chức khác. Đối với tổ chức tín dụng nhà nƣớc sẽ do Thủ Tƣớng Chính phủ hoặc theo 

Ủy quyền của Thủ tƣớng Chính Phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam ký Quyết định thành 

lập. 

 

2.1.3. Hồ sơ xin xấp giấy phép thành lập và họat động cho các tổ chức tín dụng. 

Hồ sơ xin cấp giấy phép  thành lập và hoạt động  Điều 23 Luật các Tổ chức tín dụng: 

a/ Đối với TCTD:  

-  Đơn xin phép thành  lập và hoạt động 

-  Dự thảo điều lệ; 

-  Phƣơng án hoạt động 3 năm đầu, trong đó nêu rõ lợi ích kinh tế và hiệu quả của hoạt động ngân hàng 

-  Danh sách lý lịch, các văn bằng chứng minh năng lực trình độ chuyên môn của thành viên sáng lập, 

thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát va tổng giám đốc 

-  Mức vốn góp và phƣơng án góp vốn, danh sách các cá nhân góp vốn 

-  Tình hình tài chính và các thông tin khác liên quan đến các cổ đông lớn. 

-  Chấp thuận của UBND cấp có thẩm quyền  về nơi đặc trụ sở của TCTD 

 

b/ Đối với TCTD có vốn nước ngoài:  

Theo Điều 108 Luật Các Tổ chức tín dụng quy định các loại giấy tờ cần thiết trong hồ sơ xin cấp giấy 

phép Tổ chức tín dụng có vốn nƣớc ngòai. Trong đó có các giấy tờ yêu cầu chung đối với các Tổ chức 

tín dụng Việt Nam và các giấy tờ  riêng biệt đòi hỏi chỉ loại hình Tổ chức tín dụng nƣớc ngoài, ví dụ : 

điều lệ của tổ chức tín dụng nƣớc ngoài; Hợp đồng liên doanh đối với tổ chức tín dụng liên doanh, bảng 

cân đối tài chính lỗ lãi đã đƣợc kiểm toán  trong ba năm gần nhất của tổ chức tín dụng nƣớc ngoài 

2.2.  Điều kiện hoạt động 

2.2.1. Điều kiện họat động đối với các TCTD 

 Theo qui định tại Điều 28 Luật Các Tổ chức tín dụng, để tiến hành các hoạt động ngân hàng, các 

TCTD đƣợc cấp giấy phép phải hội đủ các điều kiện:  

- Có điều lệ đƣợc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam chuẩn y 

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,có đủ vốn pháp định và trụ sở phù hợp hoạt động ngân hàng 

- Phần vốn pháp định bằng tiền phải gửi vào tài khoản phong tỏa  không hƣởng lải mở tại NHNN trƣớc 

khi hoạt động tối thiểu 30 ngày. Số vốn này chỉ đƣợc giải tỏa sau khi Tổ chức tín dụng đi vào hoạt 

động 

-  Đăng báo TW, Địa phƣơng về việc thành lập tổ chức tín dụng. 
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2.2.2. Điều kiện họat động ngân hàng cho các tổ chức khác không phải là tổ chức tín dụng  có giấy 

phép hoạt động ngân hàng 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có trụ sở kinh doanh phù hợp với yêu cầu thực hiện hoạt động 

ngân hàng 

-  Đăng báo TW, địa phƣơng về việc thực hiện thêm dịch vụ ngân hàng. 

2.3 Phá sản, giải thể các Tổ chức tín dụng : (mục 2 chƣơng V từ điều 98 đến điều 100 Luật các Tổ 

chức tín dụng ). 

3. QUI CHẾ KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN THANH LÝ TCTD   

3.1.    Khái niệm, đặc điểm kiểm soát đặc biệt:   

Kiểm soát đặc biệt là biện pháp quản lý nhà nƣớc đặc biệt do Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam  thực 

hiện đối với các tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả, mất khả năng thanh toán nhằm bảo 

đảm an toàn hệ thống các Tổ chức tín dụng.  

Một tổ chức tín dụng có thể bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt khi lâm vào một hoặc một số 

trƣờng hợp sau đây: 

1 – Tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả. Điều này sẽ đƣợc nhận định dựa vào bảng cân 

đối tài sản nợ-có theo nguyên lý kế toán. Thông thƣờng, mất khả năng chi trả sẽ biểu hiện dƣới dạng: 

- 03 lần liên tiếp trong một tháng, không duy trì đƣợc giá trị tài sản động tƣơng đƣơng với các khoản 

phải chi trả trong 3 ngày làm việc tiếp theo; 

- Không có khả năng huy động vốn để thanh toán những khoản nợ đến hạn; 

2 – Tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng thanh toán. Vấn đề này liên quan trực tiếp đến những 

khoản nợ không có khả năng thu hồi trong họat động tín dụng của tổ chức tín dụng. Nguy cơ mất khả 

năng thanh toán thƣờng đƣợc biểu hiện: 

- Các khoản nợ khó đòi, nợ cho vay qúa hạn từ 12 tháng trở lên chiếm trên 10% tổng dƣ nợ cho vay; 

- Các khoản nợ khách hàng không có khả năng thanh toán, không có tài sản thế chấp hợp pháp lớn hơn 

100% vốn tự có. 

3 – Tổ chức tín dụng có số lỗ lũy kế lớn hơn 50% tổng số vốn điều lệ thực có và các qũy.  

 

Trƣờng hợp tổ chức tín dụng rơi vào một trong các nguy cơ bị dẫn đến tình trạng kiểm soát đặc 

biệt, Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam có thẩm quyền ra quyết định đặt tổ chức tín dụng vào  

tình trạng kiểm soát đặc biệt. Quyết định này phải thể hiện một số nội dung chính sau: Lý do đặt tổ 

chức tín dụng vào tình trạng kiểm soát đặc biệt; Họ tên, nhiệm vụ cụ thể các thành viên, thời hạn.... 

Quyết định này đƣợc thông báo với các cơ quan hữu quan và các cơ quan chức năng trên địa bàn phối 
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hợp thực hiện. Để tránh “hiệu ứng đám đông, gây mất ổn định đối với hệ thống các tổ chức tín dụng 

đang hoạt động bình thƣờng, Quyết định áp dụng quy chế kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nƣớc 

Việt Nam không đƣa ra báo chí, công luận.  

Ban kiểm soát đƣợc thành lập bao gồm thành viên trực thuộc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam. 

Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát đặc biệt là tƣơng đối toàn diện, bao quát toàn bộ cơ cấu tổ chức 

và hoạt động của tổ chức tín dụng, cụ thể:  

-Chỉ đạo hội đồng quản trị, ban kiểm soát của tổ chức tín dụng, Tổng giám đốc tổ chức tín dụng xây 

dựng phƣơng án củng cố tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng.  

-Chỉ đạo, giám sát việc triển khai các giải pháp nêu ra trong trong phƣơng án 

-Báo cáo Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam tình hình hoạt động, nội dung, kết quả thực hiện phƣơng án 

khôi phục tổ chức tín dụng 

-Đình chỉ các hoạt động không phù hợp với phƣơng án đã đƣợc thông qua, các quy định về an 

toàn trong hoạt động ngân hàng có thể gây phƣơng hại đến ngƣời gửi tiền. 

-Tạm đình chỉ quyền điều hành quản trị, kiểm sát của thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban 

giám đốc nếu thấy cần thiết . 

-Yêu cầu hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc miễn nhiệm, tạm đình chỉ công tác đối với 

những ngƣời vi phạm pháp luật không chấp hành, thực hiện phƣơng án đã thông qua. 

-Kiến nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam về các khoản vay cứu cánh dành cho tổ chức tín 

dụng đang bị áp dụng quy chế kiểm soát đặc biệt. 

-Kiến nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam gia hạn hoặc chấm dứt thời hạn áp dụng quy chế 

kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng. 

Bên cạnh trách nhiệm của ban kiểm soát đặc biệt do Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam lập ra để kiểm 

soát tình trạng của tổ chức tín dụng, bản thân tổ chức tín dụng bị rơi vào tình trạng kiểm soát đặc biệt 

cũng đƣợc pháp luật ngân hàng xác định rõ: 

-Xây dựng phƣơng án củng cố tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng trình ban kiểm soát đặc 

biệt và tiến hành triển khai thực hiện phƣơng án đó 

-Tiếp tục quản trị, điều hành, kiểm soát hoạt động và bảo đảm an toàn tài sản của tổ chức tín dụng trừ 

trƣờng hợp hội đồng quản trị, ban kiểm soát của tổ chức tín dụng bị tạm đình chỉ hoạt động. 

-Chấp hành các  yêu cầu của ban kiểm soát đặc biệt liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của tổ 

chức tín dụng 

 

*Chấm dứt tình trạng kiểm soát đặc biệt 

Việc kiểm soát đặc biệt đƣợc chấm dứt bằng quyết định của thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 
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trên cơ sở: 

-Hết hạn kiểm soát đặc biệt mà không gia hạn 

-Hoạt động của tổ chức tín dụng trở lại bình thƣờng 

-Tổ chức tín dụng đƣợc sáp nhập, hợp nhất, mua lại 

-Tổ chức tín dụng lâm vào tình trạng phá sản.  

3.2  Phá sản, giải thể, sáp nhập, mua lại, hợp nhất tổ chức tín dụng và thanh lý tổ chức tín dụng 

Việc tổ chức tín dụng bị phá sản sẽ áp dụng thủ tục phá sản và thanh lý tài sản theo pháp luật về 

phá sản đối với doanh nghiệp.  

Trƣờng hợp tổ chức tín dụng giải thể đòi hỏi tổ chức tín dụng phải đảm bảo các yêu cầu: 

-Tổ chức tín dụng tự nguyện xin giải thể và có khả năng thanh toán hết đƣợc các khoản nợ của 

chính tổ chức tín dụng đó. Việc tổ chức tín dụng phải đƣợc sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nƣớc 

Việt Nam. 

-Tổ chức tín dụng đã hết thời hạn hoạt động mà tổ chức tín dụng đó không tiếp tục gia hạn hoặc 

không đƣợc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam chấp nhận gia hạn. 

-Tổ chức tín dụng bị thu hồi giấy phép hoạt động.  

Thủ tục thanh lý tài sản trong trƣờng hợp tổ chức tín dụng giải thể phải đƣợc đặt dƣới sự giám sát 

của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam. 

4.  CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ , ĐIỀU HÀNH  CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG 

4.1. Cơ cấu tổ chức  

Tùy thuộc vào các loại hình Tổ chức tín dụng qui mô, phạm vi hoạt động, tổ chức tín dụng có những 

hình thức tổ chức quản lý, điều hành khác nhau. 

Thông thƣờng cơ cấu tổ chức tín dụng bao gồm: hội sở chính, các đơn vị phụ thuộc, các đơn vị sự 

nghiệp và các đơn vị thành viên độc lập. 

-Hội sở chính: Là cơ quan quản lý và chỉ đạo chung toàn bộ hoạt động của tổ chức tín dụng, đồng thời 

trực tiếp thực hiện các hoạt động kinh doanh. 

-Các đơn vị phụ thuộc là các sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện đƣợc lập ở các khu vực, địa 

phƣơng có nhu cầu. Các đơn vị trực thuộc có con dấu riêng, trực tiếp giao dịch với khách hàng, hạch 

toán kinh tế nội bộ.  

TCTD có thể mở chi nhánh, sở giao dịch,văn phòng đại diện khi hội đủ các điều kiện qui định tại 

Điều 33 Luật các Tổ chức tín dụng về tình hình tài chính, thời gian hoạt động tối thiểu theo quy định 

của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, bộ máy quản lý điều hành giám sát, hệ thống thông tin nội bộ và 

tình hình tuân thủ pháp luật. 
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-Các đơn vị sự nghiệp là các trung tâm đào tạo, trung tâm thông tin, trung tâm in ấn các chứng từ giao 

dịch các đơn vị hỗ trợ khác. Các đơn vị sự nghiệp này không có tƣ cách pháp nhân.  

Các đơn vị thành viên trực thuộc: là các công ty trực thuộc có tƣ cách pháp nhân, vốn điều lệ các 

công ty trực thuộc từ vốn điều lệ và các quỹ của Tổ chức tín dụng, kinh doanh và hạch toán độc lập. 

Các công ty độc lập này hoạt động trong các lĩnh vực tài chính chứng khoán, bảo hiểm…  

4.2. Cơ cấu quản trị, điều hành Tổ chức tín dụng 

Phụ thuộc vào sự đa dạng về hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng mà các tổ chức tín dụng  có bộ 

máy quản trị, điều hành khác nhau. Thông thƣờng, bộ máy quản trị điều hành của tổ chức tín dụng bao 

gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc. 

-Hội đồng quản trị tổ chức tín dụng: giƣ vai trò quản trị. Số thành viên tối thiểu tham gia Hội 

đồng quản trị là 3 ngƣời. Chủ tịch của Hội đồng quản trị không đƣợc đồng thời tham gia hội đồng quản 

trị hoặc quản lý điều hành tổ chức tín dụng khác, trừ trƣờng hợp đó là công ty con của chính tổ chức tín 

dụng đó. Các thành viên hội đồng quản trị chỉ có thể uỷ quyền nhiệm vụ của mình cho những thành 

viên cùng thuộc hội đồng quản trị, không đƣợc phép ủy quyền việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cho 

những chủ thể khác bên ngoài hội đồng quản trị. 

Đối với tổ chức tín dụng nhà nƣớc, Quản trị ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc là Hội đồng quản 

trị. Các chức danh Hội đồng quản trị do Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc bổ nhiệm, miễn nhiệm sau 

khi có thoả thuận với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ. Hội đồng quản trị có 5 hoặc 7 thành viên, bao 

gồm thành viên chuyên trách và thành viên kiêm nhiệm. Thành viên kiêm nhiệm không phải là ngƣời 

đang giữ các chức vụ lãnh đạo trong bộ máy Nhà nƣớc. Số lƣợng thành viên Hội đồng quản trị, thành 

viên chuyên trách, thành viên kiêm nhiệm của từng ngân hàng thƣơng mại do Điều lệ của ngân hàng 

quy định. Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, thành viên 

Hội đồng quản trị kiêm Trƣởng Ban kiểm soát và là thành viên chuyên trách.  

Chủ tịch và các thành viên khác trong Hội đồng quản trị không đƣợc ủy quyền cho những ngƣời không 

phải là thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.  

Chủ tịch Hội đồng quản trị không đƣợc tham gia Hội đồng quản trị hoặc tham gia điều hành tổ chức tín 

dụng khác, trừ trƣờng hợp tổ chức đó là công ty trực thuộc. 

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 5 năm. Các thành viên của Hội đồng quản trị có thể đƣợc 

bổ nhiệm lại.  

Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc theo 

đề nghị của Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm Kế toán trƣởng theo đề nghị của Hội đồng quản 

trị và sau khi có thoả thuận của Bộ Tài chính.  
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-Ban kiểm soát: giữ vai trò kiểm tra hoạt động tài chính, giám sát việc chấp hành chế độ hạch 

toán, đảm bảo sự an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng. Ban kiểm soát còn thực hiện nhiệm vụ 

kiểm toán nội bộ. Số thành viên trong ban kiểm soát tối thiểu là 3 ngƣời, đồng thời số thành viên của 

ban kiểm soát tối thiểu ½ là thành viên chuyên trách. Trong đó, 1 ngƣời làm trƣởng ban hoạt động theo 

chế độ chuyên trách. 

-Tổng giám đốc: giữ vai trò là ngƣời quản lý, điều hành tổ chức tín dụng một cách trực tiếp, chịu 

trách nhiệm trƣớc hội đồng quản trị. Tổng giám đốc phải là những ngƣời có trình độ chuyên môn, năng 

lực điều hành một tổ chức tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nƣớc và phải cƣ trú tại Việt Nam 

trong thời gian đƣơng nhiệm. Giúp việc cho tổng giám đốc là phó tổng giám đốc. 

Pháp luật ngân hàng quy định các trƣờng hợp không đƣợc là thành viên của hội đồng quản trị, 

ban kiểm soát, ngƣời quản lý điều hành tổ chức tín dụng nhƣ sau: 

-Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

-Đã bị kết án 

-Từng là thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc của công ty đã bị phá sản 

-Từng là đại diện pháp luật của công ty đã bị đình chỉ hoạt động do vi phạm pháp luật nghiêm 

trọng. 

-Bố mẹ vợ chồng con anh chị em ruột của thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc không 

đƣợc đồng thời là thành viên ban kiểm soát, kế toán trƣởng của cùng 1 tổ chức tín dụng. 

5. HỌAT ĐỘNG  CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG. 

5.1. Hoạt động tín dụng: bao gồm hoạt động huy động vốn và hoạt động cấp tín dụng  

5.1.1. Họat động huy động vốn.   

Huy động vốn là một trong những nghiệp vụ kinh doanh quan trọng của các tổ chức tín dụng thông qua 

các hình thức nhận tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi chờ thanh toán của chủ tài khoản, phát hành các giấy tờ 

có giá, vay vốn của các tổ chức tín dụng thông qua thị trƣờng liên ngân hàng, vay vốn cuả Ngân hàng 

Nhà nƣớc Việt Nam.  

-Huy động vốn bằng nhận tiền gửi: 

Tiền gửi là số tiền khách hàng gửi tại tổ chức tín dụng dƣới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi 

có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các hình thức khác. Tiền gửi đƣợc hƣởng lãi hoặc không hƣởng lãi và 

phải hoàn trả cho ngƣời gửi tiền. Loại hình tổ chức tín dụng là ngân hàng sẽ đƣợc nhận tất cả các loại 

tiền gửi. Loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng thông thƣờng chỉ đƣợc phép nhận tiền gửi có kỳ hạn 

từ 1 năm trở lên. 

-Huy động vốn bằng cách phát hành các giấy tờ có giá: 

Các giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng phát hành là một công cụ vay nợ  trên thị trƣờng tiền tệ dƣới 
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hình thức giấy nhận nợ hoặc chứng thƣ tiền gửi, trong đó tổ chức tín dụng cam kết trả  gốc, lãi cho 

ngƣời mua sau một thời gian nhất định. 

Các loại giấy tờ có giá  thông dụng mà ngân hàng các quốc gia  thƣờng hay sử dụng:Tín phiếu, kỳ 

phiếu, trái phiếu, hối phiếu tài chính, và các chứng thƣ tiền gửi khác. Các giấy tờ có giá có thể vô danh, 

đích danh, theo lệnh. 

-Huy động vốn bằng cách vay vốn giữa các tổ chức tín dụng trên thị trường nội tệ liên ngân hàng. 

Trong quá trình  hoạt động của mình các tổ chức tín dụng có lúc gặp khó khăn tạm thời về vốn  để thực 

hiện các nghiệp vụ thanh toán cho khách hàng, hoặc khách hàng rút tiền mặt các Tổ chức tín dụng có 

thể vay nóng lẫn nhau. Các khoản vay này là các khoản vay ngắn hạn. 

-Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam : 

Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam thực hiện nghiệp vụ cấp tín dụng dƣới hình thức tái cấp vốn cho các 

TCTD là ngân hàng thƣơng mại. Mục đích tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam: thực hiện 

chính sách tiền tệ quốc gia và trong một số trƣờng hợp nhằm phục hồi khả năng thanh tóan cho các 

ngân hàng thƣơng mại. 

5.1.2. Hoạt động cấp tín dụng: 

Theo qui định, cấp tín dụng là việc tổ chức tín dụng thoả thuận để khách hàng sử dụng một khoản tiền 

với nguyên tắc có hoàn trả bằng các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân 

hàng, bao thanh toán và các nghiệp vụ khác.
21

  

-Cho vay là một hình thức cấp tín dụng cho khách hàng của Tổ chức tín dụng thông qua hình thức 

pháp lý là hợp đồng tín dụng. 

-Chiết khấu thƣơng phiếu và các giấy tờ có giá là hình thức cấp tín dụng thông qua việc mua thƣơng 

phiếu các giấy tờ có giá này của ngƣời thụ hƣởng trƣớc khi đến hạn thanh toán. 

-Cho thuê tài chính là hình thức cấp tín dụng thông qua hoạt động thuê mua tài chính giữa bên 

cho thuê tài chính là các tổ chức tín dụng (hoặc công ty cho thuê tài chính trực thuộc tổ chức tín dụng 

là ngân hàng) với bên thuê là các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tài sản cố định. Cho thuê tài 

chính là hoạt động tín dụng trung và dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài sản giữa bên  cho thuê là 

TCTD với khách hàng thuê. 

-Bảo lãnh ngân hàng: là hình thức cấp tín dụng trên cơ sở tổ chức tín dụng đứng ra bảo lãnh cho 

bên đƣợc bảo lãnh theo quy định pháp luật về bảo lãnh ngân hàng. Đây là hình thức cam kết bằng văn 

bản của tổ chức tín dụng (bên bảo lãnh) với bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) về việc thực hiện nghĩa 

vụ tài chính thay cho khách hàng (bên đƣợc bảo lãnh) khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện 

                                                 

21
 Khoản 10 điều 20 Luật Các Tổ chức tín dụng. 
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không đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh. Khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho tổ 

chức tín dụng số tiền đã đƣợc trả thay. 

-Bao thanh toán là hình thức cấp tín dụng đối với những chủ thể có tài khoản tại tổ chức tín dụng 

và có nhu cầu đƣợc tổ chức tín dụng bảo lãnh thanh toán trong các giao dịch thƣơng mại. Khi thực hiện 

bao thanh toán, ngân hàng sẽ phải chịu toàn bộ rủi ro khi bên mua hàng không có khả năng hoàn thành 

nghĩa vụ thanh toán khoản phải thu. Chỉ có quyền đòi lại số tiền đã ứng trƣớc cho bên bán hàng trong 

trƣờng hợp bên mua hàng từ chối thanh toán khoản phải thu do bên bán giao hàng không đúng nhƣ 

thỏa thuận hoặc vì một lý do khác không liên quan đến khả năng thanh toán của bên bán hàng. 

5.2. Hoạt động cung ứng các dịch vụ thanh toàn, ngân quỹ 

Cung cấp cho khách hàng các dịch vụ thanh toán là nghiệp vụ chỉ riêng của Tổ chức tín dụng là ngân 

hàng. Tổ chức tín dụng là ngân hàng có quyền  mở tài khoản tiền gửi (dùng để thanh toán) cho khách 

hàng trong và ngoài  nƣớc để thực hiện các dịch vụ thanh toán. Trên cơ sờ tài khoản của khách hàng 

đƣợc mở tại tổ chức tín dụng, ngân hàng tiến hành các dịch vụ thanh toán bao gồm:  

-  Cung ứng các phƣơng tiện thanh toán cho khách hàng (thẻ tín dụng, séc, ngân phiếu…) 

-  Tham gia hệ thống thanh toán trong nƣớc, thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nƣớc cho khách 

hàng (chuyển khoản, thanh toán séc…) 

-  Tham gia hệ thống thanh toán quốc tế và thực hiện các dịch vụ thanh toán quốc tế khi đƣợc Ngân 

hàng nhà nƣớc cho phép (thƣ tín dụng…)  

-  Thực hiện các dịch vụ thu hộ chi hộ 

-  Tổ chức hệ thống thanh toán nội bộ 

-  Tổ chức tín dụng là ngân hàng có quyền thực hiện các hoạt động ngân quỹ bao gồm những hoạt động 

liên quan đến thu, phát tiền mặt cho khách hàng. 

5.3. Các hoạt động khác của tổ chức tín dụng  

 -Góp vốn mua cổ phần: Tổ chức tín dụng đƣợc góp vốn mua cổ phần cuả doanh nghiệp và các 

Tổ chức tín dụng  khác theo từ vốn điều lệ và quĩ dự trữ cuả Tổ chức tín dụng 

- Tham gia thị trƣờng tiền tệ: Tổ chức tín dụng tham gia vào các giao dịch trên thị trƣờng tiền tệ do 

Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam tổ chức bao gồm: Thị trƣờng nội tệ, ngoại tệ liên ngân hàng, thị trƣờng 

đấu thầu tín phiếu kho bạc, thị trƣờng giấy tờ có giá khác 

-Kinh doanh ngoại hối, vàng khi đƣợc ngân hàng nhà nƣớc cho phép. 

-Kinh doanh bảo hiểm (thành lập công ty độc lập) và cung cấp các dịch vụ bảo hiểm 

-Tổ chức tín dụng có quyền  thực hiện các nghiệp vụ ủy thác, đại lý, tƣ vấn, bảo quản các hiện vật 

quí, giấy tờ có giá, cho thuê tủ két… 
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Chƣơng 4: PHÁP LUẬT VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 

 

1.  KHÁI QUÁT VỀ TÍN DỤNG. 

1.1. Khái niệm và bản chất của tín dụng  

Theo tài liệu nghiên cứu của các nhà sử học và kinh tế học, hoạt động vay mƣợn hay cho vay lấy 

lãi tồn tại trong khoảng thời gian 2000 – 1500 năm trƣớc công nguyên. Thậm chí, hoạt động tín dụng 

xuất hiện trƣớc sự ra đời của các ngân hàng.
22

. Thuật ngữ “tín dụng” credit, kpegum. Xuất phát gốc từ 

La tinh crediltum tức là sự tin tƣởng, tín nhiệm. Theo ngôn ngữ Việt Nam đó là sự vay mƣợn theo sự 

tin tƣởng, tín nhiệm giữa các bên.  

1.1.1 Khái niệm tín dụng: 

Khái niệm tín dụng có thể đƣợc nhìn nhận từ nhiều góc độ.
23

  

-Tín dụng là sự trao đổi các tài sản hiện tại để nhận các tài sản cùng loại trong tƣơng lai. 

-Tín dụng là quan hệ mua bán quyền sử dụng vốn, giá cả là lãi suất. 

-Tín dụng là quan hệ kinh tế, theo đó một ngƣời thoả thuận để ngƣời khác sử dụng số tiền hay tài 

sản của mình trong một thời gian nhất định với các điều kiện có hoàn trả vốn và lãi.  

Một cách chung nhất, khái niệm tín dụng theo pháp luật ngân hàng Việt Nam ghi nhận rằng, tín 

dụng là quan hệ vay (mƣợn) dựa trên cơ sở tin tƣởng và tín nhiệm giữa bên cho vay (mƣợn) và bên đi 

vay (mƣợn). Theo đó, bên cho vay chuyển giao một lƣợng vốn tiền tệ (hoặc tài sản) để bên vay sử dụng 

có thời hạn. Khi đến hạn, bên vay có nghĩa vụ hoàn trả vốn (tài sản) ban đầu và lãi suất. 

Liên quan đến khái niệm về tín dụng, có các định nghĩa về hoạt động tín dụng, cấp tín dụng, 

chúng ta cần phân biệt nhƣ sau: 

-Hoạt động tín dụng là việc tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn tự có, nguồn vốn huy động để 

cấp tín dụng dƣới các hình thức khác nhau. 

-Hoạt động cấp tín dụng là việc tổ chức tín dụng thỏa thuận để khách hàng sử dụng một khoản 

tiền với nguyên tắc hoàn trả bằng các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân 

hàng và các nghiệp vụ khác theo quy định của pháp luật ngân hàng. 

1.1.2 Bản chất và nguyên tắc của tín dụng 

Về bản chất của tín dụng, hoạt động này mang các dấu hiệu đặc trƣng nhƣ sau: 

-Quan hệ tín dụng thiết lập trên cơ sở tin tƣởng và tín nhiệm. Chủ thể tham gia vào quan hệ này 

gồm ít nhất là 2 bên: bên cho vay và bên đi vay.  

-Tín dụng là quan hệ chuyển giao để sử dụng có thời hạn. 

                                                 

22
 Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Ngân hàng, NXB Công an Nhân dân, 2006, tr47. 

23
 Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Luật, Giáo trình Luật Ngân hàng, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006, tr59 
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- Hình thức pháp lý của hoạt động vay mƣợn giữa các bên đƣợc thể hiện thông qua hợp đồng vay 

tài sản, thông thƣờng, tài sản này đƣợc biểu hiện dƣới dạng một lƣợng tiền tệ nhất định. Nhƣ vậy, đối 

tƣợng của quan hệ tín dụng là vốn tiền tệ, trong một số trƣờng hợp khác có thể là tài sản (tín dụng thuê 

mua). 

-Vốn là một “hàng hóa” đặc biệt trong nền kinh tế thị trƣờng. Các quan hệ tín dụng phát sinh từ 

nhu cầu về vốn của nền kinh tế. 

Tín dụng phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản: 

-Nguyên tắc sử dụng vốn vay đúng mục đích  

-Nguyên tắc hạn chế rủi ro, khắc phục tổn thất. 

-Nguyên tắc hoàn trả vốn và lãi. 

-Nguyên tắc cho vay phải bảo đảm 

1.2 Phân loại họat động tín dụng. 

Dựa vào tính chất của quan hệ vay mƣợn, hoạt động tín dụng đƣợc phân biệt thành: tín dụng ngân 

hàng, tín dụng nhà nƣớc, tín dụng quốc tế, tín dụng thƣơng mại (tín dụng hàng hóa). 

- Tín dụng ngân hàng :  

Là quan hệ tín dụng giữa các tổ chức tín dụng với khách hàng (tổ chức, các doanh nghiệp và cá 

nhân...Trong đó, chủ thể cho vay là các tổ chức tín dụng, chủ thể đi vay là cá nhân và các tổ chức. 

Hình thức pháp lý của quan hệ tín dụng ngân hàng có thể đƣợc thể hiện dƣới dạng:  

+hợp đồng tín dụng ngân hàng,  

+hợp đồng thuê mua tài chính,  

+các thỏa thuận chiết khấu giữa ngân hàng và khách hàng,  

+các cam kết bảo lãnh giữa ngân hàng và khách hàng.  

- Tín dụng nhà nước :  

Tín dụng nhà nƣớc là quan hệ tín dụng phát sinh trong quá trình nhà nƣớc sử dụng tạm thời vốn 

của các chủ thể khác trong xã hội. 

Trong quan hệ này, nhà nƣớc là ngƣời đi vay; các cá nhân, tổ chức khác là bên cho vay. Mục đích 

của loại hình tín dụng này nhằm bù đắp bội chi ngân sách nhà nƣớc, bổ sung vốn cho đầu tƣ phát triển. 

Ngày nay, Chính phủ hạn chế việc bù đắp bội chi ngân sách nhà nƣớc bằng động thái phát hành tiền. 

Thay vào đó, chính phủ có thể thông qua hoạt động tín dụng nhà nƣớc để vay của nhân dân dƣới hình 

thức phát hành các loại tín phiếu, trái phiếu kho bạc nhà nƣớc để huy động vốn của các cá nhân, các tổ 

chức. Trƣờng hợp thiếu nguồn vốn đầu tƣ, Chính phủ phát hành trái phiếu Chính phủ, công trái để huy 

động vốn.  

-Tín dụng quốc tế : 
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 Là quan hệ sử dụng vốn tạm thời theo nguyên tắc có hoàn trả, phát sinh giữa chính phủ, tổ chức 

kinh tế nƣớc này với chính phủ, tổ chức kinh tế nƣớc khác hoặc với các tổ chức tài chính quốc tế, nhằm 

thỏa mãn nhu cầu bù đắp thiếu hụt ngân sách nhà nƣớc hoặc nhu cầu vốn kinh doanh. 

- Tín dụng thương mại: (Tín dụng hàng hóa) 

Là quan hệ tín dụng giữa thƣơng nhân với thƣơng nhân khác thông qua hình thức mua bán chịu 

hàng hóa (mua hàng trả chậm), dựa trên cơ sở hối phiếu. Tín dụng thƣơng mại còn gọi là tín dụng hàng 

hóa vì đối tƣợng của tín dụng thƣơng mại là hàng hóa, dịch vụ. 

Đây là loại tín dụng trực tiếp giữa ngƣời mua và ngƣời bán không qua trung gian là ngân hàng và 

không phải trả các chi phí dịch vụ, lãi suất thấp. Đối tƣợng của tín dụng thƣơng mại là hàng hoá. Cơ cở 

của tín dụng thƣơng mại là hối phiếu 

Dựa theo thời hạn tín dụng, tín dụng đƣợc phân biệt thành tín dụng ngắn hạn, trung hạn và dài 

hạn 

-Thời hạn tín dụng đƣợc hiểu là khoản thời gian từ thời điểm ngƣời đi vay nhận vốn vay để sử 

dụng vào mục đích vay cho đến thời hạn phải trả nợ cả vốn lẫn lãi theo hợp đồng tín dụng. 

-Theo pháp luật hiện hành, thời hạn tín dụng bao gồm: 

• Ngắn hạn tối đa 12 tháng. 

•Trung hạn 12 tháng-5 năm. 

•Dài hạn: trên 5 năm  

2.  PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 

2.1. Khái niệm, đặc điểm của hợp đồng tín dụng ngân hàng. 

2.1.1. Khái niệm hợp đồng tín dụng ngân hàng  

Về bản chất, hợp đồng ghi nhận thỏa thuận của hai hay nhiều bên làm phát sinh, thay đổi, chấm 

dứt quyền và nghĩa vụ của các bên. Theo đó, hợp đồng tín dụng là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa Tổ 

chức tín dụng (bên cho vay) với tổ chức, cá nhân có đủ những điều kiện do luật định (bên vay). Căn cứ 

vào hợp đồng, tổ chức tín dụng chuyển giao một số tiền cho bên vay sử dụng trong một thời hạn nhất 

định, với điều kiện hoàn trả cả gốc và lãi.  

Hợp đồng tín dụng phải có nội dụng về điều kiện vay, mục đich sử dụng vốn vay, phƣơng thức 

cho vay, số vốn vay, lãi suất, thời hạn cho vay, hình thức bảo đảm, giá trị tài sản bảo đảm, phƣơng thức 

trả nợ và những cam kết khác đƣợc các bên thoả thuận. 

Hợp đồng tín dụng ngân hàng có đặc điểm sau: 

- Hợp đồng tín dụng ngân hàng luôn luôn đƣợc lập thành văn bản. Hợp đồng tín dụng ngân hàng 

đa phần là hợp đồng theo mẫu. Tên gọi có thể là: Hợp đồng tín dụng; Hợp đồng vay; Khế ƣớc vay vốn; 
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hoặc phụ thuộc vào thời hạn vay, mục đích vay, hợp đồng có thể có thêm các cụm từ: “ngắn hạn”; 

“trung hạn”; “dài hạn”; “đồng Việt Nam”; “ngoại tệ”; “tiêu dùng”; “đầu tƣ”… 

-Hợp đồng tín dụng ngân hàng có đối tƣợng là những khoản vốn đƣợc thể hiện dƣới hình thức 

tiền tệ. 

-Hợp đồng tín dụng ngân hàng là hợp đồng song vụ. Hợp đồng tín dụng có thể đƣợc công  chứng, 

chứng thực phụ thuộc vào sự thỏa thuận của các bên. 

2.2 Chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng tín dụng:  

Quan hệ pháp luật tín dụng ngân hàng là quan hệ tài sản – hàng hóa phát sinh trong quá trình sử 

dụng vốn tạm thời giữa tổ chức tín dụng và các tổ chức, cá nhân theo nguyên tắc có hoàn trả, dựa trên 

cơ sở tín nhiệm hoặc có sự bảo đảm, đƣợc các qui phạm pháp luật điều chỉnh. Tham gia quan hệ này có 

it nhất gồm hai chủ thể: là bên cho vay và bên đi vay. 

-Bên cho vay: 

•Luôn là tổ chức tín dụng. Có thể là ngân hàng có thể là tổ chức tín dụng  phi ngân hàng. 

•Có thể là một hoặc nhiều tổ chức tín dụng (trƣờng hợp cho vay hợp vốn) thỏa mãn điều kiện: 

+  Đƣợc thành lập và hoạt động theo luật các tổ chức tín dụng và các pháp luật liên quan. 

+  Có chức năng hoạt động, kinh doanh tín dụng  

- Bên đi vay (Khách hàng). Bao gồm:  

+Nhóm khách hàng thứ nhất: Các pháp nhân:  

•doanh nghiệp nhà nƣớc,  

•hợp tác xã 

•công ty trách nhiệm hữu hạn, (01 thành viên; từ 02-50 thành viên) 

•công ty cổ phần,  

•Công ty hợp danh 

•doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài và  

•các tổ chức khác  

+Nhóm khách hàng thứ hai: 

•Cá nhân; 

• Hộ gia đình; 

• Tổ hợp tác; 

• Doanh nghiệp tƣ nhân; 
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+Nhóm khách hàng thứ ba: Các pháp nhân và cá nhân nƣớc ngoài.  

Bên đi vay phải thỏa mãn các điều kiện liên quan đến năng lực chủ thể, mục đích sử dụng vốn 

vay, khả năng thanh toán khoản vay… 

Điều kiện về năng lực chủ thể. 

a) Đối với khách hàng vay là pháp nhân và cá nhân Việt Nam: 

- Pháp nhân phải có năng lực pháp luật dân sự; 

- Cá nhân và chủ doanh nghiệp tƣ nhân phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự; 

- Đại diện của hộ gia đình phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự; 

- Đại diện của tổ hợp tác phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự; 

- Thành viên hợp danh của công ty hợp danh phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân 

sự; 

b) Đối với khách hàng vay là pháp nhân và cá nhân nước ngoài: 

-Năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật của nƣớc mà pháp 

nhân đó có quốc tịch hoặc cá nhân đó là công dân, nếu pháp luật nƣớc ngoài đó đƣợc Bộ Luật Dân sự 

của nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các văn bản pháp luật khác của Việt Nam quy định 

hoặc đƣợc điều ƣớc quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia quy định.  

Điều kiện về mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.  

-Sử dụng vốn vay vào những lĩnh vực pháp luật không cấm. 

-Sử dụng vốn để kinh doanh, bên đi vay phải có đăng ký kinh doanh, sử dụng vốn kinh doanh 

đúng lĩnh vực, ngành nghề đăng ký. 

-Trong trƣờng hợp sử dụng vốn đầu tƣ vào các họat động kinh doanh có điều  kiện phải thỏa mãn 

các điều kiện luật định. 

Điều kiện về khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết. 

-Cơ sở xác định khả năng tài chính: báo cáo tài chính có kiểm toán, vốn tự có... 

-Trách nhiệm cung cấp các thông tin về tình hình và năng lực tài chính. 

Các điều kiện khác: 

-Có dự án đầu tƣ, phƣơng án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi và có hiệu quả; hoặc có dự án 

đầu tƣ, phƣơng án phục vụ đời sống khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật. 

-Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ và hƣớng dẫn của 

Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam. 

Các lƣu ý:  

Tổ chức tín dụng không được cho vay các nhu cầu vốn sau đây: 
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- Để mua sắm các tài sản và các chi phí hình thành nên tài sản mà pháp luật cấm mua bán, chuyển 

nhƣợng, chuyển đổi; 

-Để thanh toán các chi phí cho việc thực hiện các giao dịch mà pháp luật cấm; 

-Để đáp ứng các nhu cầu cho các giao dịch mà pháp luật cấm. 

Tổ chức tín dụng cần tuân thủ quy định về giới hạn cho vay 

-Tổng dƣ nợ cho vay đối với một khách hàng không đƣợc vƣợt quá 15% vốn tự có của chính tổ 

chức tín dụng đó, trừ trƣờng hợp đối với những khoản cho vay từ các nguồn vốn uỷ thác của Chính 

phủ, của các tổ chức và cá nhân.  

-Trƣờng hợp nhu cầu vốn của một khách hàng vƣợt quá 15% vốn tự có cuả tổ chức tín dụng hoặc 

khách hàng có nhu cầu huy động vốn từ nhiều nguồn thì các tổ chức tín dụng cho vay hợp vốn theo quy 

định của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam. 

- Trong trƣờng hợp đặc biệt, tổ chức tín dụng chỉ đƣợc cho vay vƣợt quá mức giới hạn cho vay 

quy định khi đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ cho phép đối với từng trƣờng hợp cụ thể. 

-Việc xác định vốn tự có của các tổ chức tín dụng để làm căn cứ tính toán  giới hạn cho vay thực 

hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam. 

Những trường hợp không được cho vay 

- Tổ chức tín dụng không đƣợc cho vay đối với khách hàng trong các trƣờng hợp sau đây: 

+Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc(Giám đốc), Phó Tổng giám đốc), 

(phó Giám đốc)  của tổ chức tín dụng; 

+ Cán bộ, nhân viên của chính tổ chức tín dụng đó thực hiện nhiệm vụ thẩm định, quyết định cho 

vay; 

+ Bố, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám 

đốc), Phó tổng giám đốc (Phó giám đốc). 

Tuy nhiên, các quy định trên không áp dụng đối với các tổ chức tín dụng hợp tác. Điều này xuất 

phát từ bản chất của tổ chức tín dụng hợp tác. 

Những trường hợp hạn chế cho vay 

Tổ chức tín dụng không đƣợc cho vay không có bảo đảm, cho vay với những điều kiện ƣu đãi về 

lãi suất, về mức cho vay đối với những đôi tƣợng sau đây: 

- Tổ chức kiểm toán, Kiểm toán viên có trách nhiệm kiểm toán tại tổ chức tín dụng cho vay; 

Thanh tra viên thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại tổ chức tín dụng cho vay; Kế toán trƣởng của tổ chức 

tín dụng cho vay; 

-Các cổ đông lớn của tổ chức tín dụng; 
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- Doanh nghiệp có một trong những đối tƣợng quy định tại khoản 1 Điều 77 của Luật Các tổ chức 

tín dụng sở hữu trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó. 

2.3. Thủ tục, trình tự ký kết hợp đồng tín dụng ngân hàng 

* Hồ sơ vay vốn 

- Khi có nhu cầu vay vốn, khách hàng gửi cho tổ chức tín dụng giấy đề nghị vay vốn và các tài 

liệu cần thiết chứng minh đủ điều kiện vay vốn.  

-Khách hàng phải chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính chính xác và hợp pháp của các tài liệu 

gửi cho tổ chức tín dụng 

-Dƣới góc độ pháp lý, Giấy đề nghị vay vốn là “đề nghị ký kết hợp đồng”. 

*Thẩm định hồ sơ vay vốn :  

Đây là một giai đoạn mang tính nghiệp vụ và rất quan trọng trong việc hạn chế rủi ro tín dụng. 

Thông thƣờng mỗi Tổ chức tín dụng tuỳ theo cơ cấu tổ chức và phân định chức năng thẩm định dự án. 

Công việc thẩm định bao gồm :  

- Khả năng tài chính 

- Tính khả thi của dự án  

-Uy tín của khách hàng 

- Biện pháp bảo đảm tín dụng  

Trong trƣờng hợp cần thiết Tổ chức tín dụng có thể thành lập hội đồng thẩm định hoặc thuê, 

trƣng cầu các cơ quan chuyên môn để thẩm định. 

*Quyết định cho vay: 

Trên cơ sở kết luận về khả năng tài chính; tính khả thi của dự án đầu tƣ, mục đích tiêu dùng, sinh 

họat...cá nhân có thẩm quyền (Trƣờng phòng Tín dụng; phó giám đốc; giám đốc chi nhánh...) quyết 

định cho vay 

Tổ chức tín dụng quy định cụ thể và niêm yết công khai thời hạn tối đa phải thông báo quyết định 

cho vay hoặc không cho vay đối với khách hàng, kể từ khi nhận đƣợc đầy đủ hồ sơ vay vốn và thông 

tin cần thiết của khách hàng. Trƣờng hợp quyết định không cho vay, tổ chức tín dụng phải thông báo 

cho khách hàng bằng văn bản, trong đó nêu rõ căn cứ từ chối cho vay. 

*Ký kết hợp đồng tín dụng. 

-Hợp đồng tín dụng đa số là đƣợc ký trực tiếp hoặc.  

•trực tiếp: các bên ký kết  và ràng buộc các bên phải cử ngƣời thanm gia đàm phán 

•Gián tiếp dƣới sự hỗ trợ của Internet; Fax; telex...và các phƣơng tiện khác. 
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2.4. Nội dung hợp đồng tín dụng
24

  

Hợp đồng tín dụng phải đảm bảo các nội dụng về: 

- Điều khoản về điều kiện vay vốn 

- Điều khoản về đối tƣợng hợp đồng, số tiền vay; 

- Điều khoản về phƣơng thức cho vay,  

- Điều khoản về thời hạn sử dụng vốn vay. 

- Điều khoản về lãi suất 

- Điều khoản về mục đích sử dụng vốn vay 

- Điều khoản về phƣơng thức thanh toán tiền vay vốn và lãi 

- Điều khoản về giải quyết tranh chấp hợp đồng 

Nếu hợp đồng tín dụng đƣợc ký kết có điều kiện bảo đảm bằng tài sản nhƣ cầm cố, thế chấp, bảo 

lãnh các bên có thể thỏa thuận một điều khoản riêng rẽ nằm trong hợp đồng tín dụng hoặc có thể lập 

một hợp đồng riêng biệt. 

*Một số điều khoản cần lƣu ý: 

•Điều khoản về Thời hạn cho vay. 

Theo qui định pháp luật, Tổ chức tín dụng và khách hàng căn cứ vào chu kỳ sản xuất, kinh doanh, 

thời hạn thu hồi vốn của dự án đầu tƣ, khả năng trả nợ của khách hàng và nguồn vốn  cho vay của tổ 

chức tín dụng để thoả thuận về thời hạn cho vay.  

Đối với các pháp nhân Việt Nam và nƣớc ngoài, thời hạn cho vay không quá thời hạn hoạt động 

còn lại theo quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động tại Việt Nam;  

Đối với cá nhân nƣớc ngoài, thời hạn cho vay không vƣợt quá thời hạn đƣợc phép sinh sống, hoạt động 

tại Việt Nam. 

Cách thức thể hiện kỳ hạn vay trên hợp đồng: 

-“Thời hạn vay là ..... Tháng, kể từ ngày bên vay nhận tiền lần đầu”. 

-“Thời hạn vay là .... Tháng, kể từ ngày... tháng... năm... đến ngày... Tháng...năm...”. 

-“Bên vay phải trả hết nợ trong thời gian ... Tháng (ngày), kể từ ngày nhận vốn vay.” 

-“Thời hạn vay là ... Tháng. Hạn trả cuối cùng là ngày.... Tháng.... Năm...”. 

-“Thời hạn vay là ... Tháng, kể từ ngày Hợp đồng này có hiệu lực” (áp dụng cho trƣờng hợp cho 

vay từng lần). 

                                                 

24
 Điều 51 Luật Các Tổ chức tín dụng  
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-Thời hạn cho vay là...tháng, kể từ ngày rút vốn đến ngày trả xong nợ tính cho từng lần rút vốn 

(theo giấy nhận nợ). 

•Điều khoản về lãi suất:  

Lãi suất tín dụng là khoản tiền  thƣờng đƣợc tính  bằng tỷ lệ phần trăm trên tổng số tiền vay mà 

ngƣời đi vay phải trả cho ngƣời cho vay  trong thời gian một tháng, một năm  

- Mức lãi suất cho vay do tổ chức tín dụng và khách hàng thoả thuận phù hợp với quy định của 

Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam. 

- Mức lãi suất áp dụng đối với khoản nợ gốc quá hạn do tổ chức tín dụng ấn định và thoả thuận 

với khách hàng trong hợp đồng tín dụng nhƣng không vƣợt quá 150% lãi suất cho vay áp dụng trong 

thời hạn cho vay đã đƣợc ký kết hoặc điều chỉnh trong hợp đồng tín dụng.  

 Điều khoản về chuyển nợ quá hạn. 

-Trƣờng hợp khách hàng không trả đƣợc nợ gốc đúng kỳ hạn đã thoả thuận trong hợp đồng tín 

dụng và có văn bản đề nghị thì tổ chức tín dụng xem xét cho điều chỉnh kỳ hạn trả nợ. 

- Trƣờng hợp khách hàng không trả nợ hết nợ gốc trong thời hạn cho vay và có văn bản đề nghị 

gia hạn nợ, thì tổ chức tín dụng xem xét gia hạn nợ.  

-Thời hạn gia hạn nợ : 

+đối với cho vay ngắn hạn tối đa bằng 12 tháng, 

+ đối với cho vay trung hạn và dài hạn tối đa bằng 1/2 thời hạn cho vay đã thoả thuận trong hợp 

đồng tín dụng.  

+Trƣờng hợp khách hàng đề nghị gia hạn nợ quá các thời hạn này do nguyên nhân khách quan và 

tạo điều kiện cho khách hàng có khả năng trả nợ, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc 

(Giám đốc) tổ chức tín dụng xem xét quyết định và báo cáo ngay Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam sau 

khi thực hiện. 

-Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lãi, gia hạn trả nợ lãi: 

+ Trƣờng hợp khách hàng không trả nợ lãi đúng kỳ hạn đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng và 

có văn bản đề nghị điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lãi, thì tổ chức tín dụng xem xét quyết định điều chỉnh kỳ 

hạn trả nợ lãi. 

+Trƣờng hợp khách hàng không trả hết nợ lãi trong thời hạn cho vay đã thoả thuận trong hợp 

đồng tín dụng và có văn bản đề nghị gia hạn nợ lãi, thì tổ chức tín dụng xem xét quyết định thời hạn gia 

hạn nợ lãi.  

+Thời hạn gia hạn nợ lãi áp dụng theo thời hạn gia hạn nợ gốc 

-Điều khoản về kỳ hạn trả nợ. 
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+Nợ gốc: trả khi đến hạn hoặc trả khi kết thúc kỳ hạn gia hạn (nếu có). Nếu không trả nợ, ngân 

hàng tự động chuyển sang nợ quá hạn. Một số ngân hàng chuyển sang nợ quá hạn toàn bộ dƣ nợ gốc 

thực tế theo hợp đồng nhƣng chỉ tính lãi suất quá hạn đối với phần dƣ nợ gốc quá hạn 

+Đối với việc quá hạn trả  lãi: các bên có thể thỏa thuận áp dụng hình thức phạt chậm trả tính 

theo ngày hoặc lãi suất phạt đối với khoản lãi chậm trả. 

• Điều khoản về phƣơng thức vay: 

Tổ chức tín dụng thoả thuận với khách hàng vay việc áp dụng các phƣơng thức cho vay, việc lựa 

chọn phƣơng thức phải đƣợc thể hiện trong hợp đồng; 

- Cho vay từng lần; Mỗi lần vay vốn khách hàng và tổ chức tín dụng thực hiện  thủ tục vay vốn 

cần thiết và ký kết hợp đồng tín dụng. 

- Cho vay theo hạn mức tín dụng: Tổ chức tín dụng và khách hàng xác định và thoả thuận một 

hạn mức tín dụng duy trì trong một khoảng thời gian nhất đình. 

- Cho vay theo dự án đầu tƣ  Tổ chức tín dụng cho khách hàng vay vốn để thực hiện các dự án 

đầu tƣ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các dự án đầu tƣ phục vụ đời sống. 

- Cho vay hợp vốn: Một nhóm tổ chức tín dụng cùng cho vay đối với một dự án vay vốn hoặc 

phƣơng án vay vốn của khách hàng; trong đó, có một tổ chức tín dụng làm đầu mối dàn xếp, phối hợp 

với các tổ chức tín dụng khác.  

- Cho vay trả góp: Khi vay vốn, tổ chức tín dụng và khách hàng xác định và thoả thuận số lãi vốn 

vay phải trả cộng với số nợ gốc đƣợc chia ra để trả nợ theo nhiều kỳ hạn trong thời hạn cho vay. 

- Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng: Tổ chức tín dụng cam kết đảm bảo sẵn sàng cho 

khách hàng vay vốn trong phạm vi hạn mức tín dụng nhất định. Tổ chức tín dụng và khách hàng thoả 

thuận thời hạn hiệu lực của hạn mức tín dụng dự phòng, mức phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng. 

- Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng: Tổ chức tín dụng chấp thuận 

cho khách hàng đƣợc sử dụng số vốn vay trong phạm vi hạn mức tín dụng để thanh toán tiền mua hàng 

hoá, dịch vụ  và rút tiền mặt tại máy rút tiền tự động hoặc điểm ứng tiền mặt là đại lý của tổ chức tín 

dụng.  

- Cho vay theo hạn mức thấu chi: Là việc cho vay mà tổ chức tín dụng thoả thuận bằng văn bản 

chấp thuận cho khách hàng chi vƣợt số tiền có trên tài khoản thanh  toán của khách hàng phù hợp với 

các quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam về hoạt động thanh toán qua các tổ 

chức cung ứng dịch vụ thanh toán. 

•Điều khoản về quyền và nghĩa vụ của khách hàng. 

- Khách hàng vay có quyền: 
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+ Từ chối các yêu cầu của tổ chức tín dụng không đúng với các thoả thuận trong hợp đồng tín 

dụng; 

+ Khiếu nại, khởi kiện việc vi phạm hợp đồng tín dụng theo quy định của pháp luật; 

-Khách hàng vay có nghĩa vụ: 

+Cung cấp đầy đủ, trung thực các thông tin, tài liệu liên quan đến việc vay vốn và chịu trách 

nhiệm về tính chính xác của các thông tin, tài liệu đã cung cấp; 

+Sử dụng vốn vay đúng mục đích, thực hiện đúng các nội dung đã thoả thuận trong hợp đồng tín 

dụng và các cam kết khác; 

+ Trả nợ gốc và lãi vốn vay theo thoả thuận trong hợp đồng tín dụng; 

+ Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật khi không thực hiện đúng những thoả thuận về việc trả nợ vay 

và thực hiện các nghĩa vụ bảo đảm nợ vay đã cam kết trong hợp đồng tín dụng. 

-Tổ chức tín dụng có quyền: 

+ Yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu chứng minh dự án đầu tƣ,  phƣơng án sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ hoặc dự án đầu tƣ, phƣơng án phục vụ đời sống khả thi, khả năng tài chính của mình và 

của ngƣời bảo lãnh trƣớc khi quyết định cho vay; 

+ Từ chối yêu cầu vay vốn của khách hàng nếu thấy không đủ điều kiện vay vốn, dự án vay vốn 

hoặc phƣơng án vay vốn không có hiệu quả, không phù hợp với quy định của Pháp luật hoặc tổ chức 

tín dụng không có đủ nguồn vốn để cho vay. 

+ Kiểm tra, giám sát quả trình vay vốn, sử  dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng; 

+ Chấm dứt việc cho vay, thu hồi nợ trƣớc hạn khi phát hiện khách hàng cung cấp thông tin sai sự 

thật, vi phạm hợp đồng tín dụng; 

+Khởi kiện khách hàng vi phạm hợp đồng tín dụng hoặc ngƣời bảo lãnh theo quy định của pháp 

luật. 

+ Khi đến hạn trả nợ mà khách hàng không trả nợ, nếu các bên không có thoả thuận khác, tổ chức 

tín dụng có quyền xử lý tài sản bảo đảm vốn vay theo sự thoả thuận trong hợp đồng để thu hồi nợ theo 

quy định của pháp luật hoặc yêu cầu ngƣời bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối với trƣờng hợp 

khách hàng đƣợc bảo lãnh vay vốn; 

+ Miễn, giảm lãi vốn vay, gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ; mua bán nợ theo quy định của Ngân 

hàng Nhà nƣớc Việt Nam và thực hiện việc đảo nợ, khoanh nợ, xoá nợ theo quy định của Chính phủ và 

hƣớng dẫn của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam. 

-Tổ chức tín dụng có nghĩa vụ: 

+ Thực hiện đúng thoả thuận trong hợp đồng tín dụng; 

+ Lƣu giữ hồ sơ tín dụng phù hợp với quy định của pháp luật.  
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3. CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 

3.1. Khái niệm các biện pháp bảo đảm. 

Bảo đảm tiền vay là việc tổ chức tín dụng áp dụng các biện pháp nhằm phòng ngừa rủi ro, tạo cơ 

sở kinh tế và pháp lý để thu hồi đƣợc các khoản nợ đã cho khách hàng vay.  

Bảo đảm tiền vay là việc các bên thỏa thuận áp dụng các phƣơng pháp, biện pháp, cách thức 

nhằm đảm bảo thực hiện nghĩa vụ hoàn trả vốn và lãi phát sinh của khách hàng cho ngân hàng theo 

Hợp đồng tín dụng. 

Các biện pháp bảo đảm bao gồm 

-Biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản: 

• Cầm cố, thế chấp bằng tài sản của khách hàng vay; 

• Cầm cố, thế chấp tài sản của bên thứ ba; 

• Bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay. 

 

- Biện pháp bảo đảm tiền vay trong trƣờng hợp cho vay không có bảo đảm bằng tài sản :  

•Tổ chức tín dụng chủ động lựa chọn khách hàng vay để cho vay không có bảo đảm bằng tài sản; 

•Tổ chức tín dụng nhà nƣớc đƣợc cho vay không có bảo đảm theo chỉ định của Chính phủ; 

•Tổ chức tín dụng cho cá nhân, hộ gia đình vay có bảo lãnh bằng tín chấp của tổ chức đoàn thể 

chính trị - xã hội 

XEM LẠI PHẦN CẦM CỐ, THẾ CHẤP TRONG LVTN OF PHỤNG VÀ NGHỊ ĐỊNH 163 

a/Thế chấp  

•Thế chấp bảo đảm tiền vay: là sự thỏa thuận giữa khách hàng và ngân hàng theo đó, khách hàng 

phải dùng tài sản ( bất động sản) có giá trị ngang bằng hoặc lớn hơn thuộc sở hữu của mình để bảo đảm 

việc thực nghĩa vụ hoàn trả vốn và lãi cho tổ chức tín dụng theo hợp đồng tín dụng.. 

•Lƣu ý: Đối tƣợng: Bất động sản. 

•Không có sự chuyển giao đối tƣợng thế chấp mà chỉ chuyển giao Giấy chứng nhận sở hữu tàisản 

 

•B) Cầm cố tài sản  bảo đảm tiền vay: là sự thỏa thuận giữa khách hàng và ngân hàng theo đó, 

khách hàng phải chuyển giao  tài sản (  động sản) có giá trị ngang bằng hoặc lớn hơn thuộc sở hữu của 

mình cho bên cho vay nắm giữ để bảo đảm việc thực nghĩa vụ hoàn trả vốn và lãi cho tổ chức tín dụng. 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


 52 

•Lƣu ý: đ ối tƣợng cầm cố: thƣờng là động sản. 

•Phần lớn các trƣờng hợp cầm cố kèm theo thủ tục chuyển giao tài sản 

c) Bảo lãnh:  

Đó là việc bên thứ 3 (pháp nhân hay cá nhân), gọi là bên bảo lãnh cam kết với bên cho vay (bên 

nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho bên vay vốn (bên đƣợc bảo lãnh) nếu khi đến hạn 

mà bên đƣợc bảo lãnh không trả  toàn bộ hay một phần nợ vay (nợ gốc, lãi, phạt quá hạn). 

Bên bảo lãnh thực hiện bảo lãnh bằng tài sản của mình hoặc các bên thỏa thuận bảo lãnh phải thế 

chấp, cầm cố tài sản cho bên nhận bảo lãnh.  

Tính chất của bảo lãnh :   

• Điều kiện bảo lãnh: Khi ngƣời đi vay không trả đƣợc nợ. 

•Bảo lãnh mang bản chất kế thừa sau khi con nợ chính không thực hiện đƣợc nghĩa vụ . 

•Là biện pháp dự phòng, bổ sung cho nghĩa vụ chính. 

3.2 Nguyên tắc bảo đảm tiền vay: 

• Khách hàng vay phải cầm cố, thế chấp tài sản hoặc phải đƣợc bên thứ ba bảo lãnh bằng tài sản 

để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với tổ chức tín dụng, trừ trƣờng hợp khách hàng vay đƣợc tổ 

chức tín dụng cho vay có bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay hoặc cho vay không có bảo đảm 

bằng tài sản theo quy định pháp luật. 

•Tổ chức tín dụng và khách hàng vay thỏa thuận lựa chọn áp dụng biện pháp bảo đảm bằng tài 

sản cầm cố, thế chấp của khách hàng vay hoặc bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba. 

• Tổ chức tín dụng có quyền lựa chọn tài sản đủ điều kiện để làm bảo đảm tiền vay; lựa chọn bên 

thứ ba bảo lãnh bằng tài sản cho khách hàng vay. 

• Bên bảo lãnh chỉ đƣợc bảo lãnh bằng tài sản thuộc sở hữu của mình. Tổ chức tín dụng và bên 

bảo lãnh có thể thoả thuận biện pháp cầm cố, thế chấp tài sản của bên bảo lãnh để bảo đảm thực hiện 

nghĩa vụ bảo lãnh. 

• Khi thế chấp tài sản gắn liền với đất, khách hàng vay phải thế chấp cả giá trị quyền sử dụng đất 

cùng với tài sản đó, trừ trƣờng hợp pháp luật có quy định khác. 

3.3. Tài sản bảo đảm 

 PHẦN NÀY XEM LẠI 

•Tài sản thế chấp: 
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•a) Nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả các tài sản gắn liền với nhà ở, công trình 

xây dựng và các tài sản khác gắn liền với đất; 

•b) Giá trị quyền sử dụng đất mà pháp luật về đất đai quy định đƣợc thế chấp; 

•c) Tàu biển theo quy định của Bộ Luật hải Việt Nam, tàu bay theo quy định của Luật Hàng 

không dân dụng Việt Nam trong trƣờng hợp đƣợc thế chấp; 

•d) Tài sản hình thành trong tƣơng lai là bất động sản hình thành sau thời điểm ký kết giao dịch 

thế chấp và sẽ thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp nhƣ hoa lợi, lợi tức, tài sản hình thành từ vốn vay, 

công trình xây dựng, các bất động sản khác mà bên thế chấp có quyền nhận;  

•Trƣờng hợp thế chấp toàn bộ tài sản có vật phụ, thì vật phụ đó cũng thuộc tài sản thế chấp.  

•Trong trƣờng hợp thế chấp một phần bất động sản có vật phụ, thì vật phụ chỉ thuộc tài sản thế 

chấp, nếu các bên có thoả thuận. 

•Hoa lợi, lợi tức và các quyền phát sinh từ tài sản thế chấp cũng thuộc tài sản thế chấp, nếu các 

bên có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định; trƣờng hợp tài sản thế chấp đƣợc bảo hiểm thì khoản tiền 

bảo hiểm cũng thuộc tài sản thế chấp. 

•Tài sản cầm cố: 

•a) Máy móc, thiết bị, phƣơng tiện vận tải, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hàng tiêu dùng, kim 

khí quý, đá quý và các vật có giá trị khác; 

•b) Ngoại tệ bằng tiền mặt, số dƣ trên tài khoản tiền gửi tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán 

bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ; 

•c) Trái phiếu, cổ phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, sổ tiết kiệm, thƣơng phiếu, các 

giấy tờ khác trị giá đƣợc bằng tiền. Riêng đối với cổ phiếu của tổ chức tín dụng phát hành, khách hàng 

vay không đƣợc cầm cố tại chính tổ chức tín dụng đó;  

•d) Quyền tài sản phát sinh từ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đòi nợ, quyền 

đƣợc nhận số tiền bảo hiểm, các quyền tài sản khác phát sinh từ hợp đồng hoặc từ các căn cứ pháp lý 

khác; 

•đ) Quyền đối với phần vốn góp trong doanh nghiệp, kể cả trong doanh nghiệp có vốn đầu tƣ 

nƣớc ngoài; 

•e) Quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên theo quy định của pháp luật; 

•g) Tàu biển theo quy định của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam, tàu bay theo quy định của Luật hàng 

không dân dụng Việt Nam trong trƣờng hợp đƣợc cầm cố;  
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•h) Tài sản hình thành trong tƣơng lai là động sản hình thành sau thời điểm ký kết giao dịch cầm 

cố và sẽ thuộc quyền sở hữu của bên cầm cố nhƣ hoa lợi, lợi tức, tài sản hình thành từ vốn vay, các 

đồng sản khác mà bên cầm cố có quyền nhận; 

•i) Các tài sản khác theo quy định của pháp luật. 

•Lợi tức và các quyền phát sinh từ tài sản cầm cố cũng thuộc tài sản cầm cố, nếu các bên có thoả 

thuận hoặc pháp luật có quy định; trƣờng hợp tài sản cầm cố đƣợc bảo hiểm thì khoản tiền bảo hiểm 

cũng thuộc tài sản cầm cố. 

3.4 Các điều kiện chung đối với tài sản bào đảm: 

•Tài sản phải thuộc quyền sở hữu hoặc thuộc quyền sử dụng, quản lý của khách hàng vay, bên 

bảo lãnh theo quy định sau đây: 

• Đối với giá trị quyền sử dụng đất, phải thuộc quyền sử dụng của khách hàng vay, bên bảo lãnh 

và đƣợc thế chấp, bảo lãnh theo quy định của pháp luật về đất đai; 

• Đối với tài sản của doanh nghiệp Nhà nƣớc, thì phải là tài sản do Nhà nƣớc giao cho doanh 

nghiệp đó quản lý, sử dụng và đƣợc dùng để bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về doanh 

nghiệp Nhà nƣớc; 

• Đối với tài sản khác, thì phải thuộc quyền sở hữu của khách hàng vay, bên bảo lãnh. Trƣờng 

hợp tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, thì khách hàng vay, bên bảo lãnh phải có 

giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản. 

•Tài sản đƣợc phép giao dịch, tức là tài sản mà pháp luật cho phép hoặc không cấm mua, bán, 

tặng cho, chuyển đổi, chuyển nhƣợng, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh và các giao dịch khác. 

•Tài sản không có trách chấp, tức là tài sản không có tranh chấp về quyền sở hữu hoặc quyền sử 

dụng, quản lý của khách hàng vay, bên bảo lãnh tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm. Trong văn bản 

lập riêng hoặc hợp đồng cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, khách hàng vay, bên bảo lãnh phải cam kết với tổ 

chức tín dụng về việc tài sản cầm cố, thế chấp, bảo lãnh không có tranh chấp và phải chịu trách nhiệm 

về cam kết của mình.  

•Tài sản mà pháp luật quy định phải mua bảo hiểm thì khách hàng vay, bên bảo lãnh phải mua 

bảo hiểm tài sản trong thời hạn bảo đảm tiền vay 

3.5 Phạm vi bảo đảm thực hiện nghĩa vụ: 

-Phạm vi bảo đảm là nghĩa vụ trả nợ của khách hàng vay đối với tổ chức tín dụng.  
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-Nghĩa vụ trả nợ của khách hàng vay đối với tổ chức tín dụng bao gồm tiền vay (nợ gốc), lãi vay, 

lãi quá hạn, các khoản phí (nếu có) đƣợc ghi trong hợp đồng tín dụng mà khách hàng vay phải trả theo 

quy định của pháp luật, trừ trƣờng hợp các bên có thoả thuận lãi vay, lãi quá hạn, các khoản phí (nếu 

có) không thuộc phạm vi bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.  

-Trƣờng hợp nhiều bên cùng bảo lãnh cho một nghĩa vụ của khách hàng vay, thì các bên bảo lãnh 

phải liên đới thực hiện việc bảo lãnh, trừ trƣờng hợp có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định bảo lãnh 

theo các phần độc lập;  

-Tổ chức tín dụng nhận bảo lãnh có thể yêu cầu bất cứ một trong số những bên bảo lãnh thực hiện 

toàn bộ nghĩa vụ bảo lãnh.  

-Trƣờng hợp tổ chức tín dụng nhận bảo lãnh có thể bù trừ nghĩa vụ với khách hàng vay đƣợc bảo 

lãnh, thì bên bảo lãnh không phải thực hiện nghĩa vụ đã bảo lãnh. 

-Giá trị tài sản bảo đảm đƣợc xác định tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm do các bên có liên 

quan thoả thuận. 

-Việc xác định giá trị tài sản tại thời điểm này chỉ làm cơ sở xác định mức cho vay của tổ chức tín 

dụng, không áp dụng khi xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ. Việc xác định giá trị tài sản bảo đảm tiền 

vay phải đƣợc lập thành văn bản riêng hoặc ghi vào hợp đồng tín dụng. 

-Giá trị tài sản bảo đảm có thể lớn, bằng hoặc hơn giá trị nghĩa vụ đƣợc bảo đảm căn cứ vào thỏa 

thuận thống nhất giữa các bên, trừ trƣờng hợp tổ chức tín dụng và khách hàng vay thoả thuận bảo đảm 

bằng tài sản nhƣ là một biện pháp bổ sung đối với khoản vay mà khách hàng vay đã có đủ các điều kiện 

vay không có bảo đảm bằng tài sản. 

-Một nghĩa vụ trả nợ ghi trong hợp đồng tín dụng có thể đƣợc bảo đảm bằng một hoặc nhiều tài 

sản, bằng một hoặc nhiều biện pháp bảo đảm bằng tài sản  

-Một tài sản bảo đảm đƣợc dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ trả nợ tại một hoặc nhiều 

tổ chức tín dụng. Trƣờng hợp tài sản đƣợc dùng để bảo đảm cho các nghĩa vụ trả nợ tại nhiều tổ chức 

tín dụng, thì phải có đủ các điều kiện: 

• Các giao dịch bảo đảm liên quan đến tài sản này đã đƣợc đăng ký tại cơ quan đăng ký giao dịch 

bảo đảm. 

• Các tổ chức tín dụng cùng nhận một tài sản bảo đảm phải thoả thuận với nhau bằng văn bản cử 

đại diện giữ bản chính giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm, về việc xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi 

nợ nếu khách hàng không trả đƣợc nợ.  

• Giá trị tài sản bảo đảm đƣợc xác định tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm phải lớn hơn tổng 

giá trị các nghĩa vụ trả nợ đƣợc bảo đảm, trừ trƣờng hợp pháp luật có quy định khác 
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•Thứ tự ƣu tiên thanh toán giữa các tổ chức tín dụng cùng đƣợc bảo đảm bằng một tài sản đƣợc 

xác định theo thứ tự đăng ký giao dịch bảo đảm.  

•Trong trƣờng hợp các tổ chức tín dụng cùng nhận bảo đảm thoả thuận thay đổi thứ tự ƣu tiên 

thanh toán, thì phải đăng ký việc thay đổi đó tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm. 

3.6. Hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh.  

-Yêu cầu chung: 

• Hợp đồng cầm cố, thế chấp, (gọi chung là hợp đồng bảo đảm) phải đƣợc lập thành văn bàn; hợp 

đồng bảo đảm có thể lập thành văn bản riêng, hoặc ghi trong hợp đồng tín dụng.  

•Hợp đồng cầm cố, thế chấp tài sản có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên và địa chỉ các bên; ngày, tháng, năm; 

b) Nghĩa vụ đƣợc bảo đảm; 

c) Mô tả tài sản cầm cố, thế chấp; giá trị của tài sản cầm có, thế chấp; riêng tài sản cầm cố, thế 

chấp là tài sản hình thành trong tƣơng lai có thể mô tả khái quát về tài sản; 

d) Bên giữ tài sản, giấy tờ của tài sản cầm cố, thế chấp; 

đ) Quyền và nghĩa vụ của các bên; 

e) Các thoả thuận về trƣờng hợp xử lý và phƣơng thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp; 

g) Các thoả thuận khác.  

• Hợp đồng bảo lãnh có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên và địa chỉ các bên; ngày, tháng, năm; 

b) Cam kết của bên bảo lãnh về việc thực hiện nghĩa vụ thay cho bên đƣợc bảo lãnh; 

c) Nghĩa vụ đƣợc bảo lãnh, phạm vi bảo lãnh và bên đƣợc bảo lãnh; 

d) Tài sản bảo lãnh, giá trị tài sản bảo lãnh, trừ trƣờng hợp bên bảo lãnh là tổ chƣc tín dụng và cơ 

quan quản lý ngân sách Nhà nƣớc; riêng tài sản bảo lãnh là tài sản hình thành trong tƣơng lai có thể mô 

tả khái quát về tài sản; 

đ) Quyền, nghĩa vụ của bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh, bên đƣợc bảo lãnh; 

e) Các thoả thuận về trƣờng hợp xử lý và phƣơng thức xử lý tài sản bảo lãnh; 

g) Các thoả thuận khác 

•Mối quan hệ giữa hợp đồng thế chấp và hợp đồng bảo đảm: 

+Trƣờng hợp giao dịch bảo đảm tiền vay bị coi là vô hiệu từng phần hay toàn bộ, thì không ảnh 

hƣởng đến hiệu lực của hợp đồng tín dụng mà giao dịch bảo đảm đó là một điều kiện.  
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+Khách hàng vay, bên bảo lãnh phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ bảo lãnh của 

mình và bổ sung tài sản bảo đảm nhƣ đã cam kết   

+Việc chứng nhận, chứng thực hay không chứng nhận, chứng thực hợp đồng cầm cố, thế chấp, 

bảo lãnh bằng tài sản của cơ quan công chứng Nhà nƣớc hoặc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền là 

do các bên thoả thuận;  

Trƣờng hợp pháp luật quy định hợp đồng cầm cố, thế chấp, bảo lãnh bằng tài sản phải có chứng 

nhận hoặc chứng thực, thì các bên phải tuân theo.  

3.7.  Xử lý tài sản bảo đảm: 

-Tài sản bảo đảm đƣợc xử lý theo phƣơng thức đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng hoặc hợp 

đồng cầm cố, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh giữa tổ chức tín dụng và bên bảo đảm. 

-Trong trƣờng hợp các bên không xử lý đƣợc tài sản bảo đảm theo phƣơng thức đã thoả thuận, thì 

tổ chức tín dụng có quyền chủ động áp dụng các phƣơng thức xử lý tài sản bảo đảm.  

-Tài sản bảo đảm đƣợc xử lý theo các phƣơng thức sau đây: 

• Bán tài sản bảo đảm: tổ chức tín dụng hoặc bên bảo đảm hoặc các bên phối hợp để bán tài sản 

trực tiếp cho ngƣời mua hoặc uỷ quyền cho bên thứ ba bán tài sản cho ngƣời mua. 

•Bên thứ ba đƣợc uỷ quyền bán tài sản có thể là Trung tâm bán đấu giá tài sản hoặc doanh nghiệp 

bán đấu giá tài sản hoặc tổ chức có chức năng đƣợc mua tài sản để bán.  

• Nhận chính tài sản bảo đảm dể thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ đƣợc bảo đảm: Nhận chính 

tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ đƣợc bảo đảm là việc tổ chức tín dụng trực tiếp 

nhận tài sản bảo đảm, lấy giá tài sản bảo đảm đƣợc định giá khi xử lý làm cơ sở để thanh toán nợ gốc, 

lãi vay, lãi quá hạn của bên bảo đảm sau khi trừ đi các chi phí khác (nếu có) và đƣợc tiếp nhận tài sản 

đó. 

• Nhận các khoản tiền, tài sản mà bên thứ ba phải trả hoặc phải giao cho bên bảo đảm: Nhận các 

khoản tiền, tài sản mà bên thứ ba phải trả hoặc phải giao cho bên bảo đảm là việc tổ chức tín dụng trực 

tiếp nhận khoản tiền hoặc tài sản mà bên thứ ba phải trả hoặc phải giao cho bên bảo đảm. 
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